
Chổ ở hiện nay
Điện 

thoại
Email

Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn

Tin 

học

Ngoại 

ngữ

I.

1 Phạm Thị Hồng Thắm 18/01/2002 Nữ

Xã Mỹ Phong, 

thành phố Mỹ Tho, 

tỉnh Tiền Giang

Đường Thống Linh, 

Thị trấn Mỹ Thọ, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0328570452

phamtham

2002tg@g

mail.com

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Ngữ 

Văn

CB

Chứng nhận tạm thời Cử 

nhân sư phạm Ngữ Văn 

(Ngữ Văn, Trường Đại học 

Tiền Giang)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 (Ngữ 

Văn)

2 Võ Văn Việt 17/6/1997 Nam

Xã Hoà An, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang

Số 464, tổ 14, ấp An 

Mỹ, xã Hoà An, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang

0398434309

vovanviet0

3@gmail.c

om

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Ngữ 

Văn

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tạm thời Cử 

nhân Sư phạm Ngữ Văn 

(Ngữ Văn, Trường Đại học 

Đồng Tháp)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 (Ngữ 

Văn)

3 Phạm Đình Tập 03/9/2002 Nam

Xã Bàn Thạch, 

huyện Giồng 

Riềng, tỉnh Kiên 

Giang

Số 87, Nguyễn Hương, 

phường 6, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0358856180

tluongxuan

56@gmail.

com

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Ngữ 

Văn

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tạm thời Cử 

nhân Sư phạm Ngữ Văn 

(Ngữ Văn, Trường Đại học 

Đồng Tháp)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 (Ngữ 

Văn)

4 Nguyễn Cẩm Hằng 25/3/2002 Nữ
Huyện Đầm Dơi, 

tỉnh Cà Mau

Phường 6, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0911310309

hang66321

@gmail,co

m

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Ngữ 

Văn

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tạm thời Cử 

nhân Sư phạm Ngữ Văn 

(Ngữ Văn, Trường Đại học 

Đồng Tháp)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 (Ngữ 

Văn)

5 Huỳnh Thị Yến Nhi 21/6/2002 Nữ

Xã Tịnh Thới, 

thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Số 278, tổ 09, ấp Đông 

Bình, xã Hoà An, 

thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0921856109

huynhthiye

nnhi216200

2@gmail.c

om

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Ngữ 

Văn

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tạm thời Cử 

nhân Sư phạm Ngữ Văn 

(Ngữ Văn, Trường Đại học 

Đồng Tháp)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 (Ngữ 

Văn)

6 Lê Minh Duy 14/8/2002 Nam

Xã Mỹ Khánh, 

huyện Phong Điền, 

thành phố Cần Thơ

Số 486, tổ 13, ấp Mỹ 

Thuận, xã Mỹ Khánh, 

huyện Phong Điền, 

thành phố Cần Thơ

0939138769

lmduy.spva

nk46@gma

il.com

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Ngữ 

Văn

B1 

(Tiếng 

Anh)

Quyết định công nhận tốt 

nghiệp đại học và cấp văn 

bằng Cử nhân Sư phạm Ngữ 

Văn (Ngữ Văn, Trường Đại 

học Cần Thơ)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 (Ngữ 

Văn)

7 Nguyễn Phước Thiện 02/02/2002 Nam

Xã Tân Thuận Tây, 

thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Số 57, tổ 02, ấp Tân 

Dân, xã Tân Thuận 

Tây, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0372207124

tn3978407

@gmail.co

m

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Ngữ 

Văn

CB 

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tạm thời Cử 

nhân Sư phạm Ngữ Văn 

(Ngữ Văn, Trường Đại học 

Đồng Tháp)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 (Ngữ 

Văn)

8 Lê Trọng Thiên 23/9/2001 Nam

Phường Châu Phú 

A, thành phố Châu 

Đốc, tỉnh An Giang

Số 382, tổ 18, khóm 

Vĩnh Phú, phường 

Châu Phú A, thành 

phố Châu Đốc, tỉnh An 

Giang

0946624419
le295011@

gmail.com
12/12

Cử nhân Sư 

phạm Ngữ 

Văn

CB 

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn 

(QH77202200610, 

20/7/2023, Ngữ Văn, 

Trường Đại học An Giang)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 (Ngữ 

Văn)

GV THCS hạng III - Mã số V.07.04.32 (54 thí sinh)

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số 90/TB-HĐTD ngày 13/8/2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Huyện)

Số

TT
Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Giới

tính
Quê quán

Địa chỉ liên hệ TRÌNH ĐỘ 

Bằng cấp chuyên môn 

(Số ngày cấp, chuyên 

ngành, Cơ sở đào tạo)

Đối 

tượng

ưu 

tiên

Vị trí

dự tuyển

Nơi 

đăng 

ký

dự 

tuyển

Ghi chú
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9 Lê Thị Thuỳ Linh 15/11/1999 Nữ

Xã Phương Trà, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Ấp 3, xã Phương Trà, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0358094240

Papynguye

nlinh@gma

il.com

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Ngữ 

Văn

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn 

(D12488, 13/6/2022, Ngữ 

Văn, Trường Đại học Đồng 

Tháp)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 (Ngữ 

Văn)

10 Nguyễn Thị Như Bình 06/5/2002 Nữ

Xã Mỹ Hoà, huyện 

Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp

Ấp 3, xã Mỹ Hoà, 

huyện Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp

0362083805

nhubinhn97

@gmail.co

m

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Ngữ 

Văn

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tạm thời Cử 

nhân Sư phạm Ngữ Văn 

(Ngữ Văn, Trường Đại học 

Đồng Tháp)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 (Ngữ 

Văn)

11 Phạm Thị Mộng Cầm 26/11/2002 Nữ

Xã Đốc Binh Kiều, 

huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp

Ấp 2, xã Đốc Binh 

Kiều, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp

0333388953

camphamth

imong5@g

mail.com

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Ngữ 

Văn

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tạm thời Cử 

nhân Sư phạm Ngữ Văn 

(Ngữ Văn, Trường Đại học 

Đồng Tháp)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 (Ngữ 

Văn)

12 Trịnh Thị Thuỳ Linh 29/3/2000 Nữ

Phường Thới Sơn, 

thị xã Tịnh Biên, 

tỉnh An Giang

Tổ 12, khóm Núi Két, 

phường Thới Sơn, thị 

xã Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang

0332664322

trinhthithuyl

inh4322@g

mail.com

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Ngữ 

Văn

CB

A2 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn 

(QH45202001185, 

27/12/2022, Sư phạm Ngữ 

Văn, Trường Đại học Đồng 

Tháp)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 (Ngữ 

Văn)

13 Tô Thị Trúc Ly 01/01/1997 Nữ

Xã Hậu Mỹ Bắc B, 

huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang

Số 272, tổ 7, ấp Hậu 

Quới, xã Hậu Mỹ Bắc 

B, huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang

0968323891

truclytothi

@gmail.co

m

12/12

Cử nhân Văn 

học (Bồi 

dưỡng 

Nghiệp vụ Sư 

phạm cho 

giáo viên 

THCS)

Cử nhân Văn học (B000340, 

29/7/2020, Văn học, Trường 

Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 (Ngữ 

Văn)

14 Nguyễn Thị Trâm Anh 31/7/2001 Nữ

Phường 6, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 1026, tổ 55, khóm 

6, phường 6, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0783845950

Punnguyen

0924@gma

il.com

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Toán 

học

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Sư phạm Toán học 

(D0033399, 02/4/2024, 

Toán học, Trường Đại học 

Đồng Tháp)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 

(Toán học)

15 Nguyễn Thị Huỳnh Liên 18/01/1989 Nữ

Xã Mỹ Long, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Số 182, tổ 8, ấp 1, xã 

Mỹ Long, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0932864724

nguyenthih

uynhlien89

22@gmail.

com

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Toán 

học

A

B 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Sư phạm Toán học 

(00293925, 09/7/2011, Toán 

học, Trường Đại học Đồng 

Tháp)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 

(Toán học)

16 Nguyễn Thị Nhã Trúc 15/6/1998 Nữ

Thị trấn Mỹ Thọ, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Số 070, tổ 29, khóm 

Mỹ Thuận, thị trấn Mỹ 

Thọ, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0939358954

nguyennhat

ruc012@g

mail.com

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Toán 

học

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Sư phạm Toán học 

(D0022623, 02/10/2023, 

Toán học, Trường Đại học 

Đồng Tháp)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 

(Toán học)

17 Phạm Thị Quế Anh 21/10/2001 Nữ

Xã Ba Sao, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Ấp 4, xã Ba Sao, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0788949178

phamthique

anh2110@

gmail.com

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Toán 

học

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Sư phạm Toán học 

(D0020470, 12/6/2023, 

Toán học, Trường Đại học 

Đồng Tháp)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 

(Toán học)

18 Huỳnh Thanh Hương 25/4/1997 Nữ

Thị trấn An Châu, 

huyện Châu Thành, 

tỉnh An Giang

Tổ 16, ấp Hoà Hưng, 

xã Hoà Bình Thạnh, 

huyện Châu Thành, 

tỉnh An Giang

0924273746

hthuong09

28@gmail.

com

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Toán 

học

CB

B 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Sư phạm Toán học 

(202627, 10/6/2019, Toán 

học, Trường Đại học An 

Giang)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 

(Toán học)
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19 Nguyễn Thị Ngân 22/11/1996 Nữ

 Xã Trù Sơn, huyện 

Đô Lương, tỉnh 

Nghệ An

Tổ 10B, ấp 1, xã Bình 

Hàng Trung, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0966268525

nguyenthin

gan311219

96@gmail.

com

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Toán 

học

CB

A2 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Sư phạm Toán học 

(D0021839, 16/8/2023, 

Toán học, Trường Đại học 

Đồng Tháp)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 

(Toán học)

20 Đặng Thị Thuý An 10/10/2000 Nữ

Xã Tân Phước, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp

Số 363B/5, ấp Tân 

Thuận, xã Tân Phước, 

huyện Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp

0383767915

thuyan1309

2000@gma

il.com

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Toán 

học

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Sư phạm Toán học 

(D0033398, 02/4/2024, 

Toán học, Trường Đại học 

Đồng Tháp)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 

(Toán học)

21 Bùi Thị Kiều Quyên 09/02/2002 Nữ

Xã Tân Thành, 

huyện Tân Thạnh, 

tỉnh Long An

Ấp 1, xã Tân Thành, 

huyện Tân Thạnh, tỉnh 

Long An

0339979380

Umibui258

0@gmail.c

om

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Toán 

học

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tạm thời Cử 

nhân sư phạm Toán học 

(Toán học, Trường Đại học 

Đồng Tháp)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 

(Toán học)

22 Nguyễn Tóp Ti 02/9/2002 Nam

Thị trấn Chợ Mới, 

huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang

Ấp 4, xã Phú Lợi, 

huyện Thanh Bình, 

tỉnh Đồng Tháp

0354454725

nguyentopti

0209@gma

il.com

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Toán 

học

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tạm thời Cử 

nhân Sư phạm Toán học 

(Toán học, Trường Đại học 

Đồng Tháp)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 

(Toán học)

23 Huỳnh Thị Hồng Nhung 04/01/2002 Nữ

Xã Tân Mỹ, huyện 

Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 203, ấp 3, xã Tân 

Mỹ, huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng Tháp

0375436055

nhunghuyn

h.040102@

gmail.com

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Toán 

học

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tạm thời Cử 

nhân Sư phạm Toán học 

(Toán học, Trường Đại học 

Đồng Tháp)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 

(Toán học)

24 Dương Thị Mai Thảo 01/10/2002 Nữ

Xã Phương Trà, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Đường ĐT 846, ấp 3, 

xã Phương Trà, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0346158561

maithao140

819@gmail

.com

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Toán 

học

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tạm thời Cử 

nhân Sư phạm Toán học 

(Toán học, Trường Đại học 

Đồng Tháp)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 

(Toán học)

25 Trương Minh Nhật 29/12/2002 Nam

Xã Hậu Mỹ Trinh, 

huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang

Số 06, tổ 01, ấp Mỹ 

Trinh B, xã Hậu Mỹ 

Trinh, huyện Cái Bè, 

tỉnh Tiền Giang

0383612040

minhnhat29

1202@gma

il.com

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Toán 

học

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tạm thời Cử 

nhân Sư phạm Toán học 

(Toán học, Trường Đại học 

Đồng Tháp)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 

(Toán học)

26 Bùi Văn Thép 19/5/1992 Nam

Xã Phú Vĩnh, thị 

xã Tân Châu, tỉnh 

An Giang

Số 123/15 hẻm Ung 

Văn Khiêm, phường 

Đông Xuyên, thành 

phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

0985560499

bvthep15to

@gmail.co

m

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Toán 

học

CB

A2 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Sư phạm Toán học 

(201619, 31/5/2018, Toán 

học, Trường Đại học An 

Giang)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 

(Toán học)

27
Nguyễn Thị Hoàng Kim 

Quyên
18/11/1997 Nữ

Xã Tân Thuận Tây, 

thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Số 247, tổ 05, ấp Tân 

Dân, xã Tân Thuận 

Tây, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0917086085

kimquyenn

guyen1811

@gmail.co

m

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Toán 

học

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Sư phạm Toán học 

(1776161, 03/6/2019, Toán 

học, Trường Đại học Đồng 

Tháp)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 

(Toán học)

28 Nguyễn Thị Hoài Thương 07/12/1999 Nữ

Xã Vĩnh Khánh, 

huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang

Chung cư ACC, 

phường Mỹ Phước, 

thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

0585129734

thuong99.7

76210119

@gmail.co

m

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Toán 

học

CB

A2 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Sư phạm Toán học 

(QH46202001061, 

26/7/2021, Toán học, 

Trường Đại học An Giang)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 

(Toán học)

mailto:nguyenthingan31121996@gmail.com
mailto:nguyenthingan31121996@gmail.com
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mailto:thuong99.776210119@gmail.com


29 Nguyễn Minh Nhựt 30/4/2001 Nam

Xã Vĩnh Lộc, 

huyện An Phú, tỉnh 

An Giang

Đường HT1, xã Tân 

Khánh Hoà, huyện 

Giang Thành, tỉnh 

Kiên Giang

0865800270

nguyenmin

hnhut3004

2020@gma

il.com

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Toán 

học

CB

A2 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Sư phạm Toán học 

(QH78202200302, 

20/7/2023, Toán học, 

Trường Đại học An Giang)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 

(Toán học)

30 Nguyễn Thị Phương Dung 22/02/1990 Nữ

Xã Mỹ Thọ, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 49/4, đường 30/4, 

khóm Mỹ Tây, thị trấn 

Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0778193423

mandung1

9901988@

gmail.com

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Toán 

học

B

B 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Sư phạm Toán học 

(1005646, 18/11/2015, Toán 

học, Trường Đại học Đồng 

Tháp)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 

(Toán học)

31 Khấu Quốc Triều 21/12/2000 Nam

Xã Bình Long, 

huyện Châu Phú, 

tỉnh An Giang

Số 81, ấp Bình Chiến, 

xã Bình Long, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

0378599054

khautrieu21

12@gmail.

com

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Toán 

học

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Sư phạm Toán học 

(QH46202001466, 

20/10/2022, Toán học, 

Trường Đại học An Giang)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 

(Toán học)

32 Lý Thị Bảo Thư 04/11/1998 Nữ

Xã An Thái Đông, 

huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang

Số 261, tổ 08, ấp An 

Lạc, xã An Thái Đông, 

huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang

0353508142

Lythibaothu

1998@gma

il.com

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Toán 

học

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tạm thời Cử 

nhân Sư phạm Toán học 

(Toán học, Trường Đại học 

Đồng Tháp)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 

(Toán học)

33 Võ Trúc Ngân 12/12/2000 Nữ

Phường Phú Thứ, 

quận Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ

Số 19, đường số 7 

KDC Metro, phường 

Hưng Lợi, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

0388702725
vtngan12@

gmail.com
12/12

Cử nhân Sư 

phạm Toán 

học

CB

Cử nhân Sư phạm Toán học 

(0041521, 30/6/2022, Toán 

học, Trường Đại học Đồng 

Tháp)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 

(Toán học)

34 Nguyễn Kỳ Quốc An 05/10/1999 Nam

Xã Vĩnh Trinh, 

huyện Vĩnh Thạnh, 

thành phố Cần Thơ

Ấp Vĩnh Thành, xã 

Vĩnh Trinh, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành 

phố Cần Thơ

0976492516

quocanunl1

212@gmail

.com

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Toán 

học

CB

A2 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Sư phạm Toán học 

(QH46202001308, Toán 

học, Trường Đại học An 

Giang)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 

(Toán học)

35 Tiêu Anh Tuấn 19/3/2002 Nam

Xã Tân Thành A, 

huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp

Số 170, tổ 3, ấp Tham 

Bua, xã Tân Thành A, 

huyện Tân Hồng, tỉnh 

Đồng Tháp

0379241261

tuantieu190

32002@gm

ail.com

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Toán 

học

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tạm thời Cử 

nhân Sư phạm Toán học 

(Toán học, Trường Đại học 

Đồng Tháp)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 

(Toán học)

36 Trần Thị Ngọc Giàu 23/5/2000 Nữ

Xã Tân Thanh, 

huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang

Tổ 2, ấp 2, xã Tân 

Hưng, huyện Cái Bè, 

tỉnh Tiền Giang

0932100014

ngocgiau23

0500@gma

il.com

12/12

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Anh (Bồi 

dưỡng NVSP 

giáo viên dạy 

Tiếng Anh 

cho học sinh 

cấp THCS)

CB

Cử nhân Ngôn ngữ Anh 

(065751, 30/12/2022, Ngôn 

ngữ Anh, Trường Đại học 

Công nghiệp TP. Hồ Chí 

Minh

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 

(Tiếng Anh)

37 Nguyễn Ngọc Tâm Đoan 19/10/2002 Nữ

Xã Mỹ Long, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Xã Mỹ Long, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0355549891

tamdoan19

102002@g

mail.com

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Tiếng 

Anh

CB

B2 

(Tiếng 

Anh)

Quyết định công nhận Tốt 

nghiệp Đại học Sư phạm 

Tiếng Anh (Tiếng Anh, 

Trường Đại học Cần Thơ)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 

(Tiếng Anh)

mailto:nguyenminhnhut30042020@gmail.com
mailto:nguyenminhnhut30042020@gmail.com
mailto:nguyenminhnhut30042020@gmail.com
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mailto:tamdoan19102002@gmail.com
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mailto:tamdoan19102002@gmail.com


38 Lê Hữu Huy 09/12/1999 Nam

Xã Thạnh Phú, 

huyện Châu Thành, 

tỉnh Tiền Giang

71/73, Trung An, 

phường Mỹ Thới, 

thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

0834789581

lehuuhuy01

224780896

@gmail.co

m

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Lịch 

Sử

Cử nhân Sư phạm Lịch sử 

(QH45202000692, 

26/7/2021, Lịch Sử, Trường 

Đại học An Giang)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 (Lịch 

Sử)

39 Nguyễn Thanh Tùng 01/01/1990 Nam

Xã Tân Công Chí, 

huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp

Ấp Rọc Muống, xã 

Tân Công Chí, huyện 

Tân Hồng, tỉnh Đồng 

Tháp

0349579001

thanhtung1

8111990@

gmail.com

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Lịch 

Sử

B

B 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Sư phạm Lịch sử 

(548129, 04/11/2013, Lịch 

sử, Trường Đại học Đồng 

Tháp)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 (Lịch 

Sử)

40 Võ Hồng Ngọc 06/4/2002 Nữ

Thị trấn Thanh 

Bình, huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng 

Tháp

Số 716, ấp Tân Hoà B, 

xã Tân Phú, huyện 

Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp

0837819658

vohongngo

c0604@gm

ail.com

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Lịch 

Sử

Quyết định công nhận Tốt 

nghiệp Đại học Sư phạm 

Lịch sử (Lịch sử, Trường 

Đại học Cần Thơ)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 (Lịch 

Sử)

41 Trịnh Hiếu Nghĩa 26/5/2001 Nam

Xã Định Mỹ, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

Số 185, ấp Mỹ Thành, 

xã Định Mỹ, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

0876311402

thnghia20dl

@gmail.co

m

12/12
Cử nhân Sư 

phạm Địa lý
CB 

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Sư phạm Địa lý 

(QH78202200396, 

24/10/2023, Địa lý, Trường 

Đại học An Giang)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 (Địa 

lý)

42 Võ Thị Kim Cương 13/11/2001 Nữ

Xã Đào Hữu Cảnh, 

huyện Châu Phú, 

tỉnh An Giang

Xã Đào Hữu Cảnh, 

huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

0973238908

vothikimcu

ong2809@

gmail.com

12/12
Cử nhân Sư 

phạm Địa lý
CB

A2 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Sư phạm Địa lý 

(QH78202200158, 

20/7/2023, Địa lý, Trường 

Đại học An Giang)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 (Địa 

lý)

43 Trần Quốc Phong 18/3/2001 Nam

Phường Tịnh Biên, 

thị xã Tịnh Biên, 

tỉnh An Giang

Tổ 4, khóm Xuân 

Biên, phường Tịnh 

Biên, thị xã Tịnh Biên, 

tỉnh An Giang

0328887359

quocphong

18032001

@gmail.co

m

12/12
Cử nhân Sư 

phạm Địa lý
CB

A2 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Sư phạm Địa lý 

(QH78202200380, 

20/7/2023, Địa lý, Trường 

Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 (Địa 

lý)

44 Lê Thị Bé Tư 07/7/1988 Nữ

Xã Vĩnh Trường, 

huyện An Phú, tỉnh 

An Giang

Tổ 02, ấp Hoà Tân, xã 

Định Thành, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

0358018544
letu2363@

gmail.com
12/12

Cử nhân Sư 

phạm Địa lý
A

B 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Sư phạm Địa lý 

(263217, 07/7/2012, Địa lý, 

Trường Đại học An Giang)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 (Địa 

lý)

45 Lê Hoàng Nghĩa 26/9/1991 Nam

Xã Tân Thạnh, 

huyện Thanh Bình, 

tỉnh Đồng Tháp

764/B, ấp Nhứt, xã An 

Phong, huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng Tháp

0907044218

Hoangnghi

a2691@gm

ail.com

12/12
Cử nhân Sư 

phạm Địa lý

Ứng 

dụng 

CNTT 

trong 

dạy học

B 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Sư phạm Địa lý 

(548133, 04/11/2013, Địa 

lý, Trường Đại học Đồng 

Tháp)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 (Địa 

lý)

46 Lê Thị Nhụ 23/02/1996 Nữ

Xã Phước Hưng, 

huyện An Phú, tỉnh 

An Giang

Ấp Phước Thạnh, xã 

Phước Hưng, huyện 

An Phú, tỉnh An Giang

0965512693

lethinhu222

3@gmail.c

om

12/12
Cử nhân Sư 

phạm Địa lý

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Sư phạm Địa lý 

(200954, 31/5/2018, Địa lý, 

Trường Đại học An Giang)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 (Địa 

lý)

47 Vưu Hoàng Tân 22/8/2002 Nam

Xã Tân Thuận Tây, 

thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Số 19A, tổ 54, khóm 5, 

phường 11, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0852603409

vuuhoangta

n2002@gm

ail.com

12/12
Cử nhân Sư 

phạm Địa lý
CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tạm thời Cử 

nhân Sư phạm Địa lý (Địa 

lý, Trường Đại học Đồng 

Tháp)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 (Địa 

lý)
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48 Lương Thị Thuỳ Hương 28/9/1999 Nữ
Kiến An, Hải 

Phòng

Số 237, ấp C2, xã 

Thạnh Lợi, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành 

phố Cần Thơ

0898096000

ltthuong280

91999@gm

ail.com

12/12
Cử nhân Sư 

phạm Địa lý

Cử nhân Sư phạm Địa lý 

(0041414, 30/6/2022, Sư 

phạm Địa lý, Trường Đại 

học Cần Thơ)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 (Địa 

lý)

49 Đặng Nhút Khanh 21/6/2001 Nam

Xã Vĩnh Hanh, 

huyện Châu Thành, 

tỉnh An Giang

Tổ 12, ấp Vĩnh Lợi, xã 

Vĩnh Hanh, huyện 

Châu Thành, tỉnh An 

Giang

0886830700 12/12
Cử nhân Sư 

phạm Địa lý
CB 

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Sư phạm Địa lý 

(QH78202200163, 

20/7/2023, Địa lý, Trường 

Đại học An Giang)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 (Địa 

lý)

50 Huỳnh Bảo Thy 07/11/2002 Nữ

Xã Châu Hoà, 

huyện Giồng Trôm, 

tỉnh Bến Tre

1064, Phạm Hữu Lầu, 

phường 6, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0961386296

huynhbaoth

y07112002

@gmail.co

m

12/12
Cử nhân Sư 

phạm Địa lý
CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tạm thời Cử 

nhân Sư phạm Địa lý (Địa 

lý, Trường Đại học Đồng 

Tháp)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 (Địa 

lý)

51 Trần Duy Linh 10/6/1994 Nam

Thị trấn Hội An, 

huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang

Số 275, khóm An 

Thái, thị trấn Hội An, 

huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang

0392205673

duylinh100

694@gmail

.com

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Hoá 

học (Bồi 

dưỡng giáo 

viên dạy môn 

KHTN)

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Sư phạm Hoá học 

(D0033211, 02/01/2024, 

Hoá học, Trường Đại học 

Đồng Tháp)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 

(Khoa học tự 

nhiên)

52 Lê Thị Thía 16/6/1998 Nữ

Xã Tân Phú, huyện 

Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp

Ấp Tân Thuận A, xã 

Tân Phú, huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng Tháp

0364031888

lethithia160

6@gmail.c

om

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Hoá 

học (Bồi 

dưỡng giáo 

viên dạy môn 

KHTN)

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Sư phạm Hoá học 

(D0033211, 02/01/2024, 

Hoá học, Trường Đại học 

Đồng Tháp)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 

(Khoa học tự 

nhiên)

53 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 18/9/2002 Nữ

Xã Mỹ Thọ, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Tổ 12, ấp Mỹ Đông 

Nhì, xã Mỹ Thọ, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0782930134

ngoctram.h

cl2002@g

mail.com

12/12
Cử nhân Sư 

phạm Tin học

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tạm thời Cử 

nhân Sư phạm Tin học (Tin 

học, Trường Đại học Đồng 

Tháp)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 (Tin 

học)

54 Nguyễn Hiếu Kiên 26/5/2002 Nữ

Xã Mỹ Xương, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Ấp 1, xã Tân Hội 

Trung, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0847663887

nguyenhieu

kien2605@

gmail.com

12/12
Cử nhân Sư 

phạm Tin học

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tạm thời Cử 

nhân Sư phạm Tin học (Tin 

học, Trường Đại học Đồng 

Tháp)

Không

Giáo viên THCS 

hạng III - Mã số 

V.07.04.32 (Tin 

học)

II. GV Tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29 (78 thí sinh)

1 Đỗ Thị Kiều Mỹ 28/11/1999 Nữ

Phường Mỹ Xuyên, 

thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An 

Giang

Số 37, đường Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, phường 

Mỹ Long, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

0842190098

dothikieum

y28@gmail

.com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB

A2 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Tiểu học 

(QH 45202000505 ngày 

26/7/2021 Giáo dục Tiểu 

học, Trường Đại học An 

Giang)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

2 Bùi Hiếu Tâm 26/8/1995 Nữ

Xã Mỹ Hội, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 313, Nguyễn Hữu 

Kiến, ấp Tân Hùng, xã 

Tân Thuận Tây, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0376112295

buihieutam

1995@gma

il.com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

Cử nhân Giáo dục Tiểu học 

(1602432 ngày 13/6/2018 

Giáo dục Tiểu học, Trường 

Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

mailto:ltthuong28091999@gmail.com
mailto:ltthuong28091999@gmail.com
mailto:ltthuong28091999@gmail.com
mailto:huynhbaothy07112002@gmail.com
mailto:huynhbaothy07112002@gmail.com
mailto:huynhbaothy07112002@gmail.com
mailto:huynhbaothy07112002@gmail.com
mailto:duylinh100694@gmail.com
mailto:duylinh100694@gmail.com
mailto:duylinh100694@gmail.com
mailto:lethithia1606@gmail.com
mailto:lethithia1606@gmail.com
mailto:lethithia1606@gmail.com
mailto:ngoctram.hcl2002@gmail.com
mailto:ngoctram.hcl2002@gmail.com
mailto:ngoctram.hcl2002@gmail.com
mailto:nguyenhieukien2605@gmail.com
mailto:nguyenhieukien2605@gmail.com
mailto:nguyenhieukien2605@gmail.com
mailto:dothikieumy28@gmail.com
mailto:dothikieumy28@gmail.com
mailto:dothikieumy28@gmail.com
mailto:buihieutam1995@gmail.com
mailto:buihieutam1995@gmail.com
mailto:buihieutam1995@gmail.com


3 Nguyễn Thanh Thảo 04/10/2002 Nữ

Xã An Bình, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Ấp An Định, xã An 

Bình, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0914380257

tn2779631

@gmail.co

m

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tạm thời Cử 

nhân Giáo dục Tiểu học 

(Giáo dục Tiểu học, Trường 

Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

4 Trần Thị Lệ Quyên 12/8/2002 Nữ

Xã Bình Hàng Tây, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Số 40, Tổ 12, ấp 4, xã 

Bình Hàng Tây, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0763549646

Lequyen12

082002@g

mail.com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Giáo dục Tiểu 

học (Giáo dục Tiểu học, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

5 Nguyễn Thị Kim Hân 19/02/2000 Nữ

An Xuân 2, Xuân 

Hải, Ninh Hải, 

Ninh Thuận

Số 137, đường 3/2, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0393345693

kimhanbh

@gmail.co

m

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB

B12 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Tiểu học 

(D12133 ngày 13/6/2022 

Giáo dục Tiểu học, Trường 

Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

6 Võ Thị Mỹ Duyên 02/3/1995 Nữ

Xã Mỹ Tân, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 264, tổ 2, ấp 2, xã 

Mỹ Tân, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0989730374

myduyen.0

374@gmail

.com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

B

A2 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Tiểu học 

(1604169 ngày 01/11/2018 

Giáo dục Tiểu học, Trường 

Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

7 Phạm Thị Huỳnh Thư 22/4/1999 Nữ

Xã Phú Thành B, 

huyện Tam Nông, 

tỉnh Đồng Tháp

Số 451, xã An Hoà, 

huyện Tam Nông, tỉnh 

Đồng Tháp

0363996776

phanthihuy

nhthu@gm

ail.com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Tiểu học 

(D0022580 ngày 

02/10/2023 Giáo dục Tiểu 

học, Trường Đại học Đồng 

Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

8 Huỳnh Thị Việt Ân 01/7/2001 Nữ

Thị trấn Mỹ Thọ, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Tổ 14, khóm Mỹ 

Thuận, thị trấn Mỹ 

Thọ, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0912490974
Huynhthivieta

n01072001
12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Giáo dục Tiểu 

học (Giáo dục Tiểu học, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

9 Nguyễn Thị Tú Như 04/12/2002 Nữ

Xã Bình Hàng 

Trung, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Tổ 10, ấp 2, xã Bình 

Hàng Trung, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0365360725

nguyenthitu

nhu041220

02@gmail.

com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Giáo dục Tiểu 

học (Giáo dục Tiểu học, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

10 Đặng Chí Công 26/02/1995 Nam

Xã Phương Trà, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Số 52, ấp 3, xã 

Phương Trà, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0979339781

chicongth1

4g@gmail.

com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Tiểu học 

(1602505 ngày 13/6/2018 

Giáo dục Tiểu học, Trường 

Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

11 Huỳnh Hồng Tươi 07/07/2002 Nữ

Xã Mỹ Hội, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 59, tổ 3, ấp 3, xã 

Bình Hàng Tây, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0773694952

hongtuoith

@gmail.co

m

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

Chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Giáo dục Tiểu 

học (Giáo dục Tiểu học, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

mailto:tn2779631@gmail.com
mailto:tn2779631@gmail.com
mailto:tn2779631@gmail.com
mailto:Lequyen12082002@gmail.com
mailto:Lequyen12082002@gmail.com
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12 Nguyễn Thị Mai Chi 23/9/1996 Nữ

Xã Bình Tấn, 

huyện Thanh Bình, 

tỉnh Đồng Tháp

Ấp 4, xã Tân Nghĩa, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0988176864

nguyenmai

chi2309@g

mail.com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Tiểu học 

(1605335 ngày 18/02/2019 

Giáo dục Tiểu học, Trường 

Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

13 Lư Hải Đăng 25/6/2001 Nam

Xã Vọng Đông, 

huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang

Ấp Phú Hiệp, xã An 

Bình, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang

0986727435

dangthptvo

ngthe@gm

ail.com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Tiểu học 

(QH 77202200510 ngày 

20/7/2023 Giáo dục Tiểu 

học, Trường Đại học An 

Giang)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

14 Nguyễn Khánh Duy 06/10/2002 Nam

Xã Quới Thiện, 

huyện Vũng Liêm, 

tỉnh Vĩnh Long

Ấp Rạch Vọp, xã Quới 

Thiện, huyện Vũng 

Liêm, tỉnh Vĩnh Long

0385580965

nguyenkha

nhduy.vlml

@gmail.co

m

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Giáo dục Tiểu 

học (Giáo dục Tiểu học, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

15 Đinh Thị Yến Nhi 10/6/2002 Nữ

Xã An Bình, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Tổ 27, ấp An Định, xã 

An Bình, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0378725843

YenNhiii94

02@gmail.

com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Giáo dục Tiểu 

học (Giáo dục Tiểu học, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

16 Phan Trịnh Diễm My 13/12/2001 Nữ

Xã Vĩnh Hậu, 

huyện An Phú, tỉnh 

An Giang

Tổ 2, ấp Vĩnh Lịnh, xã 

Vĩnh Hậu, huyện An 

Phú, tỉnh An Giang

0354085201

diemmy131

201@gmail

.com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Tiểu học 

(QH 77202200523 ngày 

20/7/2023 Giáo dục Tiểu 

học, Trường Đại học An 

Giang)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

17 Nguyễn Phạm Ái Tiên 10/4/1998 Nữ

Xã Tường Lộc, 

huyện Tam Bình, 

tỉnh Vĩnh Long

Ấp Tường Nhơn A, xã 

Tường Lộc, huyện 

Tam Bình, tỉnh Vĩnh 

Long

0934104041

aitien.1004

1998@gma

il.com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Tiểu học 

(D04205 ngày 01/6/2021 

Giáo dục Tiểu học, Trường 

Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

18 Nguyễn Cao Tiến 30/6/1997 Nam

Xã Bình Thắng, 

huyện Bình Đại, 

thành phố Bến Tre

301/14, Vườn Lài, An 

Phú Đông, Quận 12, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

0981948559

Caotientqk

@gmail.co

m

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

A2 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Tiểu học 

(D0020822 ngày 08/8/2023 

Giáo dục Tiểu học, Trường 

Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

19 Nguyễn Mai Thu Ngân 08/4/2002 Nữ

Phường 1, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Đường D2, khóm 5, 

phường 6, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0707065294

nmtngan84

2@gmail.c

om

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Giáo dục Tiểu 

học (Giáo dục Tiểu học, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

20 Phan Khắc Duy 02/11/1999 Nam

Xã Tân Hưng, 

huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang

Số 65, Mễu Ngối, 

phường 6, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0337287121

Duyphan73

73@gmail.

com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB

A2 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Tiểu học 

(D0020797 ngày 08/8/2023 

Giáo dục Tiểu học, Trường 

Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

mailto:nguyenmaichi2309@gmail.com
mailto:nguyenmaichi2309@gmail.com
mailto:nguyenmaichi2309@gmail.com
mailto:dangthptvongthe@gmail.com
mailto:dangthptvongthe@gmail.com
mailto:dangthptvongthe@gmail.com
mailto:nguyenkhanhduy.vlml@gmail.com
mailto:nguyenkhanhduy.vlml@gmail.com
mailto:nguyenkhanhduy.vlml@gmail.com
mailto:nguyenkhanhduy.vlml@gmail.com
mailto:YenNhiii9402@gmail.com
mailto:YenNhiii9402@gmail.com
mailto:YenNhiii9402@gmail.com
mailto:diemmy131201@gmail.com
mailto:diemmy131201@gmail.com
mailto:diemmy131201@gmail.com
mailto:aitien.10041998@gmail.com
mailto:aitien.10041998@gmail.com
mailto:aitien.10041998@gmail.com
mailto:Caotientqk@gmail.com
mailto:Caotientqk@gmail.com
mailto:Caotientqk@gmail.com
mailto:nmtngan842@gmail.com
mailto:nmtngan842@gmail.com
mailto:nmtngan842@gmail.com
mailto:Duyphan7373@gmail.com
mailto:Duyphan7373@gmail.com
mailto:Duyphan7373@gmail.com


21 Tống Thanh Oai 17/7/2000 Nam

Xã Mỹ Hội Đông, 

huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang

Số 151, Tổ 8, ấp Mỹ 

Tân, xã Mỹ Hội Đông, 

huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang

0349288531
ttoai1707@

gmail.com
12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Tiểu học 

(QH ngày 28/11/2023 Giáo 

dục Tiểu học, Trường Đại 

học An Giang)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

22 Tạ Thanh Tuyền 31/3/2002 Nữ

Xã Bình Hàng 

Trung, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Ấp 1, xã Bình Hàng 

Trung, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0795422588

thanhtuyen

22588@gm

ail.com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Giáo dục Tiểu 

học (Giáo dục Tiểu học, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

23 Trần Ngọc Kiều 25/7/2002 Nữ

Xã Mỹ Hội, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Tổ 14, ấp Tân Trường, 

xã Mỹ Hội, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0796972585

tranthingoc

kieu2002@

gmail.com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Giáo dục Tiểu 

học (Giáo dục Tiểu học, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

24 Huỳnh Thị Liên 05/01/1992 Nữ

Xã Tân Hội Trung, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Ấp 1, xã Tân Hội 

Trung, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0772886689

huynhlien0

501@gmail

.com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

Cử nhân Giáo dục Tiểu học 

(D0023988 ngày 27/5/2024 

Giáo dục Tiểu học, Trường 

Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

25 Lâm Tâm Như 21/6/2002 Nữ

Xã Tân Phú, huyện 

Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 503, tổ 16, ấp Hoà 

Long, xã Hoà An, 

thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0334434423
tamnhu2106

02
12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Giáo dục Tiểu 

học (Giáo dục Tiểu học, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

26 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 15/12/2002 Nữ

Xã Mỹ Lộc, huyện 

Tam Bình, tỉnh 

Vĩnh Long

Ấp 9, xã Mỹ Lộc, 

huyện Tam Bình, tỉnh 

Vĩnh Long

0963567643
hanhvlvn@

gmail.com
12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Giáo dục Tiểu 

học (Giáo dục Tiểu học, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

27 Nguyễn Thị Kim Xuyến 01/8/2000 Nữ

Xã Long Kiến, 

huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang

Số 55, tổ 3, ấp Long 

An, xã Long Kiến, 

huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang

0352525480

ntkimxuyen

6699@gma

il.com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Tiểu học 

(QH 77202201012 ngày 

01/02/2024 Giáo dục Tiểu 

học, Trường Đại học An 

Giang)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

28 Thái Thị Phương Thảo 01/6/1999 Nữ

Xã Phương Trà, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Ấp 4, xã Phương 

Thịnh, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0397295534

thaithiphuo

ngthao010

61999@gm

ail.com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Tiểu học 

(D0019334) ngày 31/3/2023 

Giáo dục Tiểu học, Trường 

Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

29 Trịnh Thị Thảo Uyên 12/6/2001 Nữ

Phường Núi Sam, 

thành phố Châu 

Đốc, tỉnh An Giang

Số 705, khóm Vĩnh 

Tây, phường Núi Sam, 

thành phố Châu Đốc, 

tỉnh An Giang

0338141501

uyentrinh01

03@gmail.

com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Tiểu học 

(QH77202200554 ngày 

20/7/2023 Giáo dục Tiểu 

học, Trường Đại học An 

Giang)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

30 Nguyễn Minh Thư 13/10/2002 Nữ

Xã Hoà Bình, 

huyện Trà Ôn, tỉnh 

Vĩnh Long

Ấp Hiệp Thạnh, xã 

Hoà Bình, huyện Trà 

Ôn, tỉnh Vĩnh Long

0582588469

minhthungu

yen10202

@gmail.co

m

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Giáo dục Tiểu 

học (Giáo dục Tiểu học, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

mailto:ttoai1707@gmail.com
mailto:ttoai1707@gmail.com
mailto:thanhtuyen22588@gmail.com
mailto:thanhtuyen22588@gmail.com
mailto:thanhtuyen22588@gmail.com
mailto:tranthingockieu2002@gmail.com
mailto:tranthingockieu2002@gmail.com
mailto:tranthingockieu2002@gmail.com
mailto:huynhlien0501@gmail.com
mailto:huynhlien0501@gmail.com
mailto:huynhlien0501@gmail.com
mailto:hanhvlvn@gmail.com
mailto:hanhvlvn@gmail.com
mailto:ntkimxuyen6699@gmail.com
mailto:ntkimxuyen6699@gmail.com
mailto:ntkimxuyen6699@gmail.com
mailto:thaithiphuongthao01061999@gmail.com
mailto:thaithiphuongthao01061999@gmail.com
mailto:thaithiphuongthao01061999@gmail.com
mailto:thaithiphuongthao01061999@gmail.com
mailto:uyentrinh0103@gmail.com
mailto:uyentrinh0103@gmail.com
mailto:uyentrinh0103@gmail.com
mailto:minhthunguyen10202@gmail.com
mailto:minhthunguyen10202@gmail.com
mailto:minhthunguyen10202@gmail.com
mailto:minhthunguyen10202@gmail.com


31 Lâm Thị Thanh Nhi 20/8/1996 Nữ

Xã An Hoà, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

An Giang

Số 1866, tổ 35, ấp 

Bình An 1, xã An Hoà, 

huyện Châu Thành, 

tỉnh An Giang

0842747044

lamthanhnh

i96@gmail.

com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

A

A2 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Tiểu học 

(201048 ngày 31/5/2018 

Giáo dục Tiểu học, Trường 

Đại học An Giang)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

32 Tô Thị Bích Ngọc 07/9/1997 Nữ

Phường 6, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 1134, Phạm Hữu 

Lầu, phường 6, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0986194283

Tongoc791

997@gmail

.com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB

A2 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Tiểu học 

(D0020843, ngày 08/8/2023 

Giáo dục Tiểu học, Trường 

Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

33 Võ Thị Cẩm Tiên 17/12/1996 Nữ

Xã Thanh Mỹ, 

huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp

Số 3228/TM, ấp Mỹ 

Thạnh, xã Thanh Mỹ, 

huyện Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp

0977684600

vothicamtie

n1712@gm

ail.com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

B

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Tiểu học 

(D0020843, ngày 08/8/2023 

Giáo dục Tiểu học, Trường 

Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

34 Nguyễn Thị Trang 10/12/1991 Nữ
Hiệp Xương, Phú 

Tân, An Giang

Số 39, ấp Hiệp Thuận, 

xã Hiệp Xương, Phú 

Tân, An Giang

0976404791

tranglt2110

@gmail.co

m

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

A

A2 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Tiểu học 

(QH77202200094, ngày 

14/01/2022 Giáo dục Tiểu 

học, Trường Đại An Giang)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

35 Trần Thị Cẩm Vân 30/6/2001 Nữ

Xã Mỹ Hội Đông, 

huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang

Số 512, tổ 15, ấp Mỹ 

Hoà A, xã Mỹ Hội 

Đông, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang

0974394667

ttcvan2001

@gmail.co

m

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB

A2 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Tiểu học 

(QH77202200556, ngày 

20/7/2023 Giáo dục Tiểu 

học, Trường Đại An Giang)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

36 Trần Anh Thư 14/10/2002 Nữ

Xã Tạ An Khương 

Nam, huyện Đầm 

Dơi, tỉnh Cà Mau

Ấp Tân Thành B, xã 

Tạ An Khương Nam, 

huyện Đầm Dơi, tỉnh 

Cà Mau

0854058463

thutran123

cm99@gm

ail.com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Giáo dục Tiểu 

học, Giáo dục Tiểu học, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

37 Huỳnh Chí Quân 07/11/1999 Nam

Xã Tân Hội, huyện 

Tân Hiệp, tỉnh 

Kiên Giang

Số 318, ấp An Mỹ, xã 

Hoà An, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang

0337091964

quann0711

1999ag@g

mail.com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Tiểu học 

(QH77202200360, ngày 

07/3/2023 Giáo dục Tiểu 

học, Trường Đại An Giang)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

38 Phạm Chí Ty 30/01/2000 Nam

Xã Vĩnh Chánh, 

huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang

Ấp Tây Bình B, xã 

Vĩnh Chánh, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

0373311849

chity4742

@gmail.co

m

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB

A2 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Tiểu học 

(QH45202000969, ngày 

09/8/2022 Giáo dục Tiểu 

học, Trường Đại An Giang)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

39 Nguyễn Thị Kim Phụng 05/3/1996 Nữ

Phường Bình 

Khánh, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Số 41/27 hẻm Nguyễn 

Thanh Sơn, Bình Thới 

3, phường Bình 

Khánh, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

0364592150

nguyenphu

ng92150@

gmail.com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB

A2 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Tiểu học 

(200999) ngày 31/5/2018 

Giáo dục Tiểu học, Trường 

Đại An Giang)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

40 Cao Vỉ Đang 17/10/1999 Nam

Xã Hưng Thạnh, 

huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp

Số 655/B, ấp 2A, xã 

Hưng Thạnh, huyện 

Tháp Mười, tỉnh Đồng 

Tháp

0969939594

ht1.caovida

ng1999@g

mail.com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

Cử nhân Giáo dục Tiểu học 

(D0019172) ngày 30/3/2023 

Giáo dục Tiểu học, Trường 

Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

mailto:lamthanhnhi96@gmail.com
mailto:lamthanhnhi96@gmail.com
mailto:lamthanhnhi96@gmail.com
mailto:Tongoc791997@gmail.com
mailto:Tongoc791997@gmail.com
mailto:Tongoc791997@gmail.com
mailto:vothicamtien1712@gmail.com
mailto:vothicamtien1712@gmail.com
mailto:vothicamtien1712@gmail.com
mailto:tranglt2110@gmail.com
mailto:tranglt2110@gmail.com
mailto:tranglt2110@gmail.com
mailto:ttcvan2001@gmail.com
mailto:ttcvan2001@gmail.com
mailto:ttcvan2001@gmail.com
mailto:thutran123cm99@gmail.com
mailto:thutran123cm99@gmail.com
mailto:thutran123cm99@gmail.com
mailto:quann07111999ag@gmail.com
mailto:quann07111999ag@gmail.com
mailto:quann07111999ag@gmail.com
mailto:chity4742@gmail.com
mailto:chity4742@gmail.com
mailto:chity4742@gmail.com
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mailto:ht1.caovidang1999@gmail.com
mailto:ht1.caovidang1999@gmail.com
mailto:ht1.caovidang1999@gmail.com


41 Lương Thị Hương 04/12/1996 Nữ

Xã Xiêng My, 

huyện Tương 

Dương, tỉnh Nghệ 

An

Số 242, Mai Văn Khải, 

tổ 8, ấp Tịnh Châu, xã 

Mỹ Tân, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0967674561

luonghuong

04121996

@gmail.co

m

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Tiểu học 

(ĐHV/C00042571) ngày 

17/6/2021 Giáo dục Tiểu 

học, Trường Đại học Vinh)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

42 Nguyễn Thị Ngọc Quyền 26/7/1998 Nữ

Xã Phú Hữu, huyện 

An Phú, tỉnh An 

Giang

Ấp Phú Hoà, xã Phú 

Hữu, huyện An Phú, 

tỉnh An Giang 

0329976919

nguyenthin

gocquyen0

710@gmail

.com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB

B 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Tiểu học 

(QH45202000175) ngày 

31/12/2020 Giáo dục Tiểu 

học, Trường Đại An Giang)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

43 Tô Thị Thu Thảo 12/12/1998 Nữ
Bến Vuông, Đông 

Triều, Quảng Ninh

Số 301/14 Vườn Lài, 

phường An Phú Đông, 

quận 12, thành phố Hồ 

Chí Minh

0344210328

thuthao241

01998@gm

ail.com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

CB

A2 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tốt nghiệp Cử 

nhân Giáo dục Tiểu học 

(Giáo dục Tiểu học, Trường 

Đại học Vinh)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

44 Hồ Thị Mỹ Sương 04/12/2000 Nữ

Xã Tân Thuận Tây, 

thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Số 177, tổ 5, ấp Tân 

Chủ, xã Tân Thuận 

Tây, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0392562769

mysuong14

0717@gma

il.com

12/12

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Anh (Bồi 

dưỡng NVSP 

giáo viên dạy 

Tiếng Anh 

cho học sinh 

cấp Tiểu học)

CB
B1 

(Tiếng 

Trung)

Cử nhân Ngôn ngữ Anh (D 

12276 ngày 13/6/2022 Cử 

nhân Ngôn ngữ Anh, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.26 

(Tiếng Anh)

45 Nguyễn Thị Quế Trân 13/7/1999 Nữ

Xã Bình Thạnh, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Tổ 4, ấp Bình Hoà, xã 

Bình Thạnh, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0928623164

ntqtran12a

136@gmail

.com

12/12

Cử nhân sư 

phạm Tiếng 

Anh

CB

B1 

(Tiếng 

Trung)

Cử nhân sư phạm Tiếng 

Anh (D12513 ngày 

13/6/2022, Cử nhân sư 

phạm Tiếng Anh, Trường 

Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.26 

(Tiếng Anh)

46 Ngô Thị Ngọc Thảo 05/9/1999 Nữ

Thị trấn Lấp Vò, 

huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 347, ấp 2, xã Mỹ 

Hiệp, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0939382377

ntngocthao

0509@gma

il.com

12/12

Cử nhân sư 

phạm Tiếng 

Anh

Chứng 

chỉ 

Tiếng 

Trung

Cử nhân sư phạm Tiếng 

Anh (QH 45202000440 

ngày 26/7/2021, Cử nhân sư 

phạm Tiếng Anh, Trường 

Đại học An Giang)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.26 

(Tiếng Anh)

47 Nguyễn Ngọc Diễm Thơ 20/8/2001 Nữ

Xã Gáo Giồng, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Số 63, đường Văn Tấn 

Bảy, Phường 6, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0948683503

diemtho208

@gmail.co

m

12/12

Cử nhân sư 

phạm Tiếng 

Anh

CB

B1 

(Tiếng 

Trung)

Cử nhân sư phạm Tiếng 

Anh (D0020441 ngày 

12/6/2023, Cử nhân sư 

phạm Tiếng Anh, Trường 

Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.26 

(Tiếng Anh)

48 Nguyễn Ngọc Phương Vân 03/02/1983 Nữ

Xã Bình Hàng 

Trung, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Số 41, Nguyễn Hữu 

Nghĩa, ấp 3, xã Mỹ 

Trà, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0989234692

nguyenngo

cphuongva

n@gmail.c

om

12/12

Đại học sư 

phạm Tiếng 

Anh

A

Đại học sư phạm Tiếng Anh 

(A206286 ngày 09/4/2009), 

Đại học sư phạm Tiếng 

Anh, Trường Đại học Đồng 

Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.26 

(Tiếng Anh)

mailto:luonghuong04121996@gmail.com
mailto:luonghuong04121996@gmail.com
mailto:luonghuong04121996@gmail.com
mailto:luonghuong04121996@gmail.com
mailto:nguyenthingocquyen0710@gmail.com
mailto:nguyenthingocquyen0710@gmail.com
mailto:nguyenthingocquyen0710@gmail.com
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mailto:thuthao24101998@gmail.com
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mailto:mysuong140717@gmail.com
mailto:mysuong140717@gmail.com
mailto:mysuong140717@gmail.com
mailto:ntqtran12a136@gmail.com
mailto:ntqtran12a136@gmail.com
mailto:ntqtran12a136@gmail.com
mailto:ntngocthao0509@gmail.com
mailto:ntngocthao0509@gmail.com
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49 Đặng Nhứt Hiếu Bình 22/10/2002 Nam

Xã Mỹ Long, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Số 103, tổ 4, ấp 1, xã 

Mỹ Long, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0796981072

dnhbinh12a

l@gmail.co

m

12/12

Cử nhân sư 

phạm Tiếng 

Anh

CB

C 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân sư phạm Tiếng 

Anh (0320241015 ngày 

24/6/2024, Cử nhân sư 

phạm Tiếng Anh, Trường 

Đại học Sài Gòn)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.26 

(Tiếng Anh)

50 Lê A Rô 18/01/2002 Nam

Thị trấn Lấp Vò, 

huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 646, Phạm Hữu 

Lầu, phường 6, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0827090943
ro180102@

gmail.com
12/12

Cử nhân sư 

phạm Tiếng 

Anh

CB

Bậc 3 

(Tiếng 

Trung)

Chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân sư phạm Tiếng 

Anh (Sư phạm Tiếng Anh, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.26 

(Tiếng Anh)

51 Nguyễn Thị Bội Giao 19/02/2001 Nữ

Xã Nhị Mỹ, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 449, Văn Tấn Bảy, 

phường 6, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0783779145

boigiaongu

yenthi@gm

ail.com

12/12

Cử nhân sư 

phạm Tiếng 

Anh

CB

B1 

(Tiếng 

Trung)

Cử nhân sư phạm Tiếng 

Anh (D0020438 ngày 

12/6/2023, Cử nhân sư 

phạm Tiếng Anh, Trường 

Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.26 

(Tiếng Anh)

52 Nguyễn Thị Ngọc Hân 26/10/2002 Nữ

Xã Tân Phước, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp

Số 371/6 ấp Tân Mỹ, 

xã Tân Phước, huyện 

Lai Vung, tỉnh Đồng 

Tháp

0775722085

ngthingoch

an2610@g

mail.com

12/12

Cử nhân sư 

phạm Tiếng 

Anh

CB

B1 

(Tiếng 

Trung)

Chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân sư phạm Tiếng 

Anh (Sư phạm Tiếng Anh, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.26 

(Tiếng Anh)

53 Nguyễn Thị Vân Anh 17/7/2002 Nữ

Xã Bình Hàng Tây, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Số 372, ấp Bình Phú 

Long, xã Bình Hàng 

Tây, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0788765034

ntvananhe

@gmail.co

m

12/12

Cử nhân sư 

phạm Tiếng 

Anh

CB

Quyết định công nhận tốt 

nghiệp Cử nhân sư phạm 

Tiếng Anh (Sư phạm Tiếng 

Anh, Trường Đại học Cần 

Thơ)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.26 

(Tiếng Anh)

54 Trần Thị Cẩm Vân 18/10/1994 Nữ

Xã Bình Thành, 

huyện Thanh Bình, 

tỉnh Đồng Tháp

Số 92, Dương Thị Mỹ, 

tổ 3, ấp Tịnh Châu, xã 

Tịnh Thới, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0963865424

lunadoris09

03@gmail.

com

12/12

Cử nhân sư 

phạm Tiếng 

Anh

B

B 

(Tiếng 

Trung)

Cử nhân sư phạm Tiếng 

Anh (1103520 ngày 

27/6/2016, Cử nhân sư 

phạm Tiếng Anh, Trường 

Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.26 

(Tiếng Anh)

55 Trần Thu Nga 17/01/1994 Nữ
Đông Vinh, Đông 

Hưng, Thái Bình

Số 57, đường An 

Nhơn, tổ 46, khóm 5, 

phường 6, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0345308306

tranthunga

1701@gma

il.com

12/12

Cử nhân sư 

phạm Tiếng 

Anh

Cử nhân sư phạm Tiếng 

Anh (D10730 ngày 

15/12/2021, Cử nhân sư 

phạm Tiếng Anh, Trường 

Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.26 

(Tiếng Anh)

56 Bùi Kim Phụng 12/10/2002 Nữ

Xã Thường Phước 

2, huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp

Số 125, tổ 7, ấp 1, xã 

Thường Phước 2, 

huyện Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

0869069371

buikimphun

g56229@g

mail.com

12/12

Cử nhân sư 

phạm Tiếng 

Anh

CB

B2 

(Tiếng 

Anh)

B1 

(Tiếng 

Trung)

Chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân sư phạm Tiếng 

Anh (Sư phạm Tiếng Anh, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.26 

(Tiếng Anh)

57 Phạm Thị Ngọc Hân 01/9/1998 Nữ

Xã Hoà Bình, 

huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang

Số 227, ấp Phú Hiệp, 

xã An Bình, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

0868151852

phanngoch

an160997

@gmail.co

m

12/12

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Anh (Bồi 

dưỡng NVSP 

giáo viên dạy 

Tiếng Anh 

cho học sinh 

cấp Tiểu học)

CB

Cử nhân Ngôn ngữ Anh 

(QH 45202000233 ngày 

31/12/2020 Cử nhân Ngôn 

ngữ Anh, Trường Đại học 

An Giang)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.26 

(Tiếng Anh)

mailto:dnhbinh12al@gmail.com
mailto:dnhbinh12al@gmail.com
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58 Nguyễn Thị Phương Nhi 07/10/2002 Nữ

Xã Mỹ Hội, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Tổ 12, ấp Bình Hoà, 

xã Mỹ Hội, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0961505526

nguyenphu

ongnhidt@

gmail.com

12/12

Cử nhân sư 

phạm Tiếng 

Anh

CB

B1 

(Tiếng 

Pháp)

Chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân sư phạm Tiếng 

Anh (Sư phạm Tiếng Anh, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.26 

(Tiếng Anh)

59 Lại Như Phượng 02/10/2002 Nữ

Xã Nghĩa Thành, 

huyện Nghĩa Hưng, 

tỉnh Nam Định

Số 262, Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 1, 

thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0376134493

laiphuong2

71@gmail.

com

12/12

Cử nhân sư 

phạm Tiếng 

Anh

CB

B1 

(Tiếng 

Trung)

Chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân sư phạm Tiếng 

Anh (Sư phạm Tiếng Anh, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.26 

(Tiếng Anh)

60 Đỗ Mai Hồng Nhung 22/5/1998 Nữ

Phường 11, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 840, cái sao, tổ 18, 

khóm 2, phường 11, 

thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0855042519

hongnhung

domai98@

gmail.com

12/12

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Anh (Bồi 

dưỡng NVSP 

giáo viên dạy 

Tiếng Anh 

cho học sinh 

cấp Tiểu học)

CB

B1 

(Tiếng 

Trung)

Cử nhân Ngôn ngữ Anh 

(D00492 ngày 09/7/2020,  

Ngôn ngữ Anh, Trường Đại 

học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.26 

(Tiếng Anh)

61 Nguyễn Thị Thanh Thư 06/4/2000 Nữ

Xã Mỹ Trà, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 245/13, đường Ngô 

Thời Nhậm, phường 1, 

thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0918672796

Nguyenthth

thu0604@g

mail.com

12/12

Cử nhân sư 

phạm Tiếng 

Anh

CB

B1 

(Tiếng 

Trung)

Chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân sư phạm Tiếng 

Anh (Sư phạm Tiếng Anh, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.26 

(Tiếng Anh)

62 Lê Thị Hồng Duyên 30/12/1994 Nữ

Xã Hoà An, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 38, Bà Triệu, 

phường 3, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0387201557

lthduyen.94

@gmail.co

m

12/12

Cử nhân sư 

phạm Tiếng 

Anh

B

B2 

(Tiếng 

Anh; B 

Tiếng 

Pháp)

Cử nhân sư phạm Tiếng 

Anh (1007412 ngày 

27/6/2016, Cử nhân sư 

phạm Tiếng Anh, Trường 

Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.26 

(Tiếng Anh)

63 Trần Mộng Tiên 17/9/2001 Nữ

Phường Thới Sơn, 

thị xã Tịnh Biên, 

tỉnh An Giang

Số 207, tổ 9, ấp 1, xã 

Mỹ Long, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0964566107

tranmongti

en17@gma

il.com

12/12

Cử nhân sư 

phạm Tiếng 

Anh

CB

A2 

(Tiếng 

Pháp)

Giấy chứng nghận Đại học 

sư phạm Tiếng Anh (năm 

2023, Đại học sư phạm 

Tiếng Anh, Trường Đại học 

An Giang)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.26 

(Tiếng Anh)

64 Nguyễn Văn Hùng 23/01/1997 Nam

Xã Quảng Hùng, 

huyện Quảng 

Xương, tỉnh Thanh 

Hoá

Số 781/31 Phạm Hữu 

Lầu, phường 6, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0365731726
nvhudcttt@

gmail.com
12/12

Cử nhân sư 

phạm Tiếng 

Anh

B1 

(Tiếng 

Trung)

Cử nhân sư phạm Tiếng 

Anh (1775976 ngày 

03/6/2019, Cử nhân sư 

phạm Tiếng Anh, Trường 

Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.26 

(Tiếng Anh)

65 Phạm Ngọc Diễm 05/6/1995 Nữ

Xã Vĩnh Hâu, 

huyện An Phú, tỉnh 

An Giang

Số 185, ấp Vĩnh Bảo, 

xã Vĩnh Hậu, huyện 

An Phú, tỉnh An Giang

0971206003

999diemph

am@gmail.

com

12/12

Cử nhân sư 

phạm Tiếng 

Anh

A

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân sư phạm Tiếng 

Anh (QH 77202200893 

ngày 28/11/2023, Cử nhân 

sư phạm Tiếng Anh, Trường 

Đại học An Giang)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.26 

(Tiếng Anh)

mailto:nguyenphuongnhidt@gmail.com
mailto:nguyenphuongnhidt@gmail.com
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mailto:999diempham@gmail.com
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66 Phạm Tố Quyên 27/11/2001 Nữ

Xã Đông Thới, 

huyện Cái Nước, 

tỉnh Cà Mau

Số 63, Văn Tấn Bảy, 

phường 6, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0828523903

ptquyen271

101@gmail

.com

12/12

Cử nhân sư 

phạm Tiếng 

Anh

CB

B1 

(Tiếng 

Trung)

Cử nhân sư phạm Tiếng 

Anh (D0020439 ngày 

12/6/2023, Cử nhân sư 

phạm Tiếng Anh, Trường 

Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.26 

(Tiếng Anh)

67 Võ Liễu Mai Thi 25/5/1996 Nữ

Xã An Thái Trung, 

huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang

Số 187, đường Lê Văn 

Cử, phường Hoà 

Thuận, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0971966131

vlmthi2505

@gmail.co

m

12/12

Cử nhân sư 

phạm Tiếng 

Anh

B

B1 

(Tiếng 

Trung)

Cử nhân sư phạm Tiếng 

Anh (1603018 ngày 

13/6/2018, Cử nhân sư 

phạm Tiếng Anh, Trường 

Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.26 

(Tiếng Anh)

68 Trần Đức Vinh 08/4/2002 Nam

Xã Tân Nghĩa, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Tổ 7, ấp 4, xã Tân 

Nghĩa, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0799573416

tranducvinh

.2016@gm

ail.com

12/12

Cử nhân sư 

phạm Tin 

Học

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân sư phạm Tin 

học (Sư phạm Tin học, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

(Tin học)

69 Trần Thị Tú Như 10/7/2001 Nữ

Xã Vĩnh Hậu, 

huyện An Phú, tỉnh 

An Giang

Số 78, tổ 3, ấp Vĩnh 

Bảo, xã Vĩnh Hậu, 

huyện An Phú, tỉnh An 

Giang

0333871714

tranthitunh

uw@hmail.

com

12/12

Cử nhân 

Công nghệ 

thông tin

Bậc 2

(Tiếng 

Anh) 

Cử nhân Công nghệ thông 

tin (QH 78202200279 ngày 

20/7/2023, Cử nhân Công 

nghệ thông tin, Trường Đại 

học An Giang)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

(Tin học)

70 Nguyễn Trọng Nhân 22/8/2002 Nam

Thị trấn Mỹ Thọ, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Tổ 40, khóm Mỹ Tây, 

thị trấn Mỹ Thọ, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0814786457

nhan83737

1@gmail.c

om

12/12
Cử nhân sư 

phạm Tin học

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân sư phạm Tin 

học (Sư phạm Tin học, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

(Tin học)

71 Lê Huỳnh Tấn Phát 29/4/2002 Nam

Xã Bình Hàng 

Trung, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Tổ 11, ấp 4, xã Bình 

Hàng Trung, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0838535536

phatlehuyn

htan@gmai

l.com

12/12

Cử nhân sư 

phạm Âm 

nhạc

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân sư phạm Âm 

nhạc (Sư phạm Tin học, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

(Âm nhạc)

72 Trần Nhi Yến 15/4/1993 Nữ

Xã Khánh Tây Bắc, 

huyện Trần Văn 

Thời, tỉnh Cà Mau

Tổ 21, khóm 3, 

phường 4, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0943758545

trannhiyen

@gmail.co

m

12/12

Cử nhân sư 

phạm Âm 

Nhạc

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân sư phạm Âm Nhạc 

(D00357 ngày 09/7/2020 Cử 

nhân sư phạm Âm nhạc, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

(Âm nhạc)

73 Trần Thị Diễm Kiều 20/12/2002 Nữ

Phường 4, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 158 Thiên Hộ 

Dương, Khóm 1, 

Phường 4, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0939164389

tranthidiem

kieu420@g

mail.com

12/12

Cử nhân sư 

phạm Âm 

Nhạc

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân sư phạm Âm 

Nhạc (Sư phạm Âm nhạc, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

(Âm nhạc)

74 Dương Phạm Quốc Anh 24/3/2002 Nam

Xã Mỹ Xương, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Tổ 6, ấp Mỹ Hưng 

Hoà, xã Mỹ Xương, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0399962168

quocanh.lu

ka2002@g

mail.com

12/12
Cử nhân sư 

phạm Tin học

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân sư phạm Tin 

học (Sư phạm Tin học, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

(Tin học)

mailto:ptquyen271101@gmail.com
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75 Đặng Thị Mỹ Tiên 09/7/2002 Nữ

Xã An Thanh 

Trung, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang

Số 166, khóm thị 2, thị 

trấn Hội An, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang

0765933785 dangthimyti

endthu@g

mail.com

12/12

Cử nhân sư 

phạm Âm 

nhạc

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân sư phạm Âm 

nhạc (Sư phạm Âm nhạc, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

(Âm nhạc)

76 Nguyễn Thị Huỳnh Như 08/02/2001 Nữ

Xã Phước Hưng, 

huyện An Phú, tỉnh 

An Giang

Ấp Phước Hoà, xã 

Phước Hưng, huyện 

An Phú, tỉnh An Giang

0834608592 12/12

Cử nhân sư 

phạm Âm 

nhạc

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân sư phạm Âm 

nhạc (Sư phạm Âm nhạc, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

(Âm nhạc)

77 Huỳnh Nhựt Thịnh 16/3/2002 Nữ

Thị Trấn Thới Lai, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Ấp Thới Thuận A, thị 

Trấn Thới Lai, huyện 

Thới Lai, thành phố 

Cần Thơ

0907850754 12/12

Cử nhân sư 

phạm Âm 

nhạc

CB

Bậc 5 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân sư phạm Âm 

nhạc (Sư phạm Âm nhạc, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

(Âm nhạc)

78 Nguyễn Phương Thảo 01/01/2002 Nữ

Thị trấn Mỹ Thọ, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Tổ 19, khóm Mỹ Tây, 

thị trấn Mỹ Thọ, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0704118277

nguyenthao

01012000

@gmail.co

m

12/12

Cử nhân sư 

phạm Mỹ 

Thuật

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân sư phạm Mỹ 

Thuật (Sư phạm Mỹ Thuật, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên Tiểu 

học hạng III - Mã 

số V.07.03.29 

(Mỹ Thuật)

III. GV Mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26 (56 thí sinh)

1 Huỳnh Thị Ngọc Trang 18/7/1995 Nữ

Xã Phong Mỹ, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Ấp Thanh Tiến, xã 

Nhị Mỹ, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0342678115

Huynhntran

g18@gmail

.com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Mầm non 

(Giáo dục Mầm non, 

1231043, 26/6/2017, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

2 Phan Thị Ngọc Thơ 07/5/2000 Nữ

Xã Tân Thành, 

huyện Tân Thạnh, 

tỉnh Long An

Số 116, Lê Đại Hành, 

phường Mỹ Phú, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0398839869

12btho070

5@gmail.c

om

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Mầm non 

(D0020090, 12/6/2023, 

Giáo dục Mầm non, Trường 

Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

3 Nguyễn Phan Mai Phượng 09/10/1995 Nữ

Xã Mỹ Phước, 

huyện Mang Thít, 

tỉnh Vĩnh Long

Ấp An Định, xã An 

Bình, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0334344772

maiphuong

heolonton

@gmail.co

m

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

B

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Mầm non 

(1230791, 26/6/2017, Giáo 

dục Mầm non, Trường Đại 

học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

4 Nguyễn Ý Nhi 21/10/2000 Nữ

Xã Mỹ Thọ, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 527, ấp Mỹ Đông 

Nhì, xã Mỹ Thọ, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0708680369

nguyenynhi

21102000

@gmail.co

m

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Mầm non 

(D0022568, 02/10/2023, 

Giáo dục Mầm non, Trường 

Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

5 Nguyễn Thị Nhiều 28/3/1989 Nữ

Xã Mỹ Long, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Tổ 20, ấp 1, xã Mỹ 

Long, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0985311478

Nguyennhi

eu284@gm

ail.com

12/12

Cao đẳng Sư 

phạm Giáo 

dục Mầm non

B

B 

(Tiếng 

Anh)

Cao đẳng Sư phạm Giáo dục 

Mầm non (K0000072, 

02/01/2024, Giáo dục Mầm 

non, Trường Đại học Đồng 

Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26
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6 Nguyễn Thị Xuân Đào 19/01/1996 Nữ

Xã An Thái Trung, 

huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang

Khóm Mỹ Phú Cù 

Lao, thị trấn Mỹ Thọ, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0378053679

xuandao.dh

dt@gmail.c

om

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Mầm non 

(1603228, 10/9/2018, Giáo 

dục Mầm non, Trường Đại 

học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

7 Trương Nguyễn Huỳnh Như 09/9/2002 Nữ

Xã Nhị Mỹ, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Ấp Bình Nhứt, xã Nhị 

Mỹ, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0868285643

truongnhu9

32@gmail.

com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận Tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Giáo dục Mầm 

non (Giáo dục Mầm non, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

8 Nguyễn Thị Thuý Huỳnh 05/10/2002 Nữ

Xã Mỹ Hội, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 272, tổ 12, ấp Tây 

Mỹ, xã Mỹ Hội, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0788783908

nnth05200

2@gmail.c

om

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận Tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Giáo dục Mầm 

non (Giáo dục Mầm non, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

9 Lê Á Tiên 21/02/2002 Nữ

Xã Long Hưng A, 

huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 290A, ấp Hưng 

Thành Tây, xã Long 

Hưng A, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp

0907103781

tien.dmx20

20@gmail.

com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận Tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Giáo dục Mầm 

non (Giáo dục Mầm non, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

10 Phan Thị Bích Thuỳ 24/3/2002 Nữ

Xã Mỹ Hội, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 142, tổ 7, ấp AB, 

xã Mỹ Hội, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0939571261

ptbthuy02

@gmail.co

m

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận Tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Giáo dục Mầm 

non (Giáo dục Mầm non, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

11 Dương Hồng Cẩm 10/10/1993 Nữ

Xã An Phú Thuận, 

huyện Châu Thành, 

tỉnh Đồng Tháp

Số 069, tổ 4, ấp 3, xã 

Phong Mỹ, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0789872828

duonghong

cam101019

93@gmail.

com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

B

A1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Mầm non 

(1103837, 08/8/2016, Giáo 

dục Mầm non, Trường Đại 

học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

12 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 25/3/2002 Nữ

Xã Hiếu Thuận, 

huyện Vũng Liêm, 

tỉnh Vĩnh Long

Tổ 15, ấp Ngãi Thạnh, 

xã Hiếu Thuận, huyện 

Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh 

Long

0384730054

nguyenduy

en6374@g

mail.com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận Tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Giáo dục Mầm 

non (Giáo dục Mầm non, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

13 Nguyễn Thị Phương Anh 04/12/1985 Nữ

Xã Tân Nhuận 

Đông, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng 

Tháp

Số 118/28 Võ Trường 

Toản, phường 1, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0918789255

nguyenthip

huonganh9

99@gmail.

com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

A

B 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Mầm non 

(00033645, 12/4/2010, Giáo 

dục Mầm non, Trường Đại 

học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

14 Nguyễn Như Ý 21/11/2002 Nữ

Xã Nhị Mỹ, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Ấp Hoà Dân, xã Nhị 

Mỹ, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0355662597

nguyennhu

yxx35@gm

ail.com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận Tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Giáo dục Mầm 

non (Giáo dục Mầm non, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

15 Phạm Thị Huyền Trân 11/8/2003 Nữ

Xã Bình Thạnh, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Số 077, ấp Bình Tân, 

xã Bình Thạnh, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0703480059

phamthihuy

entran1108

2003@gma

il.com

12/12

Cao đẳng 

Giáo dục 

Mầm non

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận Tốt nghiệp tạm 

thời Cao đẳng Giáo dục 

Mầm non (Giáo dục Mầm 

non, Trường Đại học Đồng 

Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

mailto:xuandao.dhdt@gmail.com
mailto:xuandao.dhdt@gmail.com
mailto:xuandao.dhdt@gmail.com
mailto:truongnhu932@gmail.com
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mailto:nnth052002@gmail.com
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mailto:tien.dmx2020@gmail.com
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mailto:ptbthuy02@gmail.com
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16 Phan Thị Thanh Thuỷ 13/11/1995 Nữ

Xã Nhị Mỹ, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 307, tổ 12, ấp 

Nguyễn Cử, xã Nhị 

Mỹ, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0333048155

thuyphan70

3@gmail.c

om

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

Cử nhân Giáo dục Mầm non 

(1231039, 26/6/2017, Giáo 

dục Mầm non, Trường Đại 

học Đồng Tháp

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

17 Võ Thị Kim Thoa 23/6/2001 Nữ

Xã Vĩnh Thạnh, 

huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 258, ấp 4, xã Phong 

Mỹ, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0939847100

vothikimtho

a2401@gm

ail.com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

Chứng nhận Tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Giáo dục Mầm 

non (Giáo dục Mầm non, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

18 Nguyễn Thị Hồng Tươi 08/6/1996 Nữ

Xã Phương Trà, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Ấp 4, xã Phương Trà, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0706380442

heoluntuoit

y@gmail.co

m

12/12

Cao đẳng 

Giáo dục 

Mầm non

A2 

(Tiếng 

Anh)

Cao đẳng Giáo dục Mầm 

non (B901601, 13/6/2022, 

Giáo dục Mầm non, Trường 

Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

19 Trần Thị Kiều Diễm 15/5/1995 Nữ

Xã Bình Thạnh, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Ấp Bình Tân, xã Bình 

Thạnh, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0765939343

tranthikieud

iem260720

19@gmail.

com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

B

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Mầm non 

(1230954, 26/6/2017, Giáo 

dục Mầm non, Trường Đại 

học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

20 Lê Thị Ngọc Ánh 10/01/1998 Nữ

Xã Mỹ Thọ, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Ấp Mỹ Đông Ba, xã 

Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

0779890156

lenanh1001

1998@gma

il.com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB

B 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Mầm non 

(D13188, 01/8/2022, Giáo 

dục Mầm non, Trường Đại 

học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

21 Ngô Thị Kim Phụng 25/11/1998 Nữ

Phường 11, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 1974, tổ 36, khóm 

9, phường 11, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0335375289

phungngo2

511@gmail

.com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Mầm non 

(D03289, 07/12/2020, Giáo 

dục Mầm non, Trường Đại 

học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

22 Lê Thị Ngọc Chăm 04/9/2001 Nữ

Xã Thường Lạc, 

huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp

Số 502, Văn Tấn Bảy, 

Phường 6, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0353276503

cham49200

1@gmail.c

om

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

Chứng nhận Tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Giáo dục Mầm 

non (Giáo dục Mầm non, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

23 Huỳnh Phương Giang 31/5/2002 Nữ

Thị trấn Mỹ Thọ, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Khóm Mỹ Thuận, thị 

trấn Mỹ Thọ, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0899308624

phuonggian

g239@gma

il.com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận Tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Giáo dục Mầm 

non (Giáo dục Mầm non, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

24 Phan Thị Bắc Giang 25/5/2002 Nữ

Xã Tân Long, 

huyện Thanh Bình, 

tỉnh Đồng Tháp

Số 736, ấp Thạnh An, 

xã Tân Long, huyện 

Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp

0347726781

phantrucgia

ng1412@g

mail.com

12/12

Cao đẳng 

Giáo dục 

Mầm non

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận Tốt nghiệp tạm 

thời Cao đẳng Giáo dục 

Mầm non (Giáo dục Mầm 

non, Trường Đại học Đồng 

Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

25 Hồ Thị Kim Tiến 13/9/1992 Nữ

Xã Bình Thạnh, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Số 013, tổ 6, ấp Bình 

Mỹ B, xã Bình Thạnh, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0706565039

hothikimtuy

endt66@g

mail.com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB

A1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Mầm non 

(1004377, 18/6/2015, Giáo 

dục Mầm non, Trường Đại 

học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

mailto:thuyphan703@gmail.com
mailto:thuyphan703@gmail.com
mailto:thuyphan703@gmail.com
mailto:vothikimthoa2401@gmail.com
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26 Phan Thị Tuyết Mai 05/3/2002 Nữ

Xã Phương Trà, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Số 066, ấp 1, xã 

Phương Trà, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0986825928

Phanthituye

tmai050320

02@gmail.

com

12/12

Cao đẳng 

Giáo dục 

Mầm non

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận Tốt nghiệp tạm 

thời Cao đẳng Giáo dục 

Mầm non (Giáo dục Mầm 

non, Trường Đại học Đồng 

Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

27 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 02/02/2002 Nữ

Xã Long Phước, 

huyện Long Hồ, 

tỉnh Vĩnh Long

Số 92B/7, ấp Phước 

Ngươn, xã Long 

Phước, huyện Long 

Hồ, tỉnh Vĩnh Long

0329504961

nnhi020220

02@gmail.

com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận Tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Giáo dục Mầm 

non (Giáo dục Mầm non, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

28 Đỗ Trần Hồng Ngọc 29/9/1999 Nữ

Xã Ba Sao, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Ấp 4, xã Ba Sao, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0706997193

dotranhong

ngoc.29099

9@gmail.c

om

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Mầm non 

(D11012, 31/3/2022, Giáo 

dục Mầm non, Trường Đại 

học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

29 Dương Mộng Linh 20/4/1987 Nữ

Xã Hoà An, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 214, tổ 7, ấp Đông 

Bình, xã Hoà An, 

thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0349578060

duongmon

glinh2004

@gmail.co

m

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

B

B 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Mầm non 

(1776661, 01/11/2019, Giáo 

dục Mầm non, Trường Đại 

học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

30 Nguyễn Trịnh Thảo Duyên 02/5/2002 Nữ

Thị trấn Vĩnh 

Thạnh, huyện Vĩnh 

Thạnh, thành phố 

Cần Thơ

Ấp Vĩnh Quới, thị trấn 

Vĩnh Thạnh, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành 

phố Cần Thơ

0921382524

Nguyentrin

hthaoduyen

@gmail.co

m

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận Tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Giáo dục Mầm 

non (Giáo dục Mầm non, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

31 Nguyễn Thị Phương Nhi 11/9/2002 Nữ

Xã Định An, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng 

Tháp 

Số 253, ấp Bình 

Thạnh, xã Bình Thạnh 

Trung, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp

0947166163

pnhi77634

@gmail.co

m

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận Tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Giáo dục Mầm 

non (Giáo dục Mầm non, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

32 Nguyễn Mỹ Hằng 13/5/2002 Nữ

Phường 1, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 820/6, Nguyễn 

Thái Học, phường Hoà 

Thuận, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0939063331

myhangngu

yen1305@

gmail.com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận Tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Giáo dục Mầm 

non (Giáo dục Mầm non, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

33 Nguyễn Thị Nhí 08/12/1997 Nữ

Xã Tân Thuận Tây, 

thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Số 57, tổ 2, ấp Tân 

Dân, xã Tân Thuận 

Tây, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0398807096

nguyenthin

hidnt@gma

il.com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Mầm non 

(1777921, 28/02/2020, Giáo 

dục Mầm non, Trường Đại 

học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

34 Nguyễn Thị Bích Duyên 12/9/1997 Nữ

Thị trấn Lấp Vò, 

huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 96C, Lê Văn Đáng, 

khóm 3, phường 4, 

thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0364449306

ntbduyen97

@gmail.co

m

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Mầm non 

(D0013961, 03/10/2022, 

Giáo dục Mầm non, Trường 

Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

35 Trần Thị Trang 14/02/1979 Nữ

Xã Phương Thịnh, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Tổ 3, ấp 3, xã Phương 

Thịnh, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0939579477

tranthitrang

gv@gmail.c

om

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Mẫu 

giáo

A

B 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Sư phạm Mẫu giáo 

(E0049511, 25/7/2013, Sư 

phạm Mẫu giáo, Trường Đại 

học Huế)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26
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36 Trần Thị Tuyết Trinh 09/7/2000 Nữ

Xã An Bình, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 134, ấp An Nghiệp, 

xã An Bình, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0789525249

tttuyettrinh7

84@gmail.

com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Mầm non 

(D12088, 13/6/2022, Giáo 

dục Mầm non, Trường Đại 

học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

37 Nguyễn Thị Diễm Thuý 30/01/1991 Nữ

Xã Tân Hội Trung, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Số 251, Cách mạng 

tháng 8, phường 3, 

thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0395712485

Nguyenthid

iemthuy199

1@gmail.c

om

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

Cử nhân Giáo dục Mầm non 

(D0013760, 30/8/2022, 

Giáo dục Mầm non, Trường 

Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

38 Trần Thị Thuý An 22/02/1994 Nữ

Xã Thanh Đức, 

huyện Long Hồ, 

tỉnh Vĩnh Long

Số 179/2, Lê Duẫn, tổ 

50, khóm Mỹ Thuận, 

phường Mỹ Phú, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0939089653

thuyanvatly

1996@gma

il.com

12/12

Cao đẳng Sư 

phạm Giáo 

dục Mầm non

CB

A2 

(Tiếng 

Anh)

Cao đẳng Sư phạm Giáo dục 

Mầm non (K0000075, 

02/01/2024, Giáo dục Mầm 

non, Trường Đại học Đồng 

Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

39 Trần Thị Huỳnh Như 15/7/1997 Nữ

Xã Hoà An, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 601, lộ Hoà Tây, ấp 

Hoà Khánh, xã Hoà 

An, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0339405392

tranthihuyn

hnhu.1507

972gmail.c

om

12/12

Cao đẳng Sư 

phạm Giáo 

dục Mầm non

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cao đẳng Sư phạm Giáo dục 

Mầm non (K0000073, 

02/01/2024, Giáo dục Mầm 

non, Trường Đại học Đồng 

Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

40 Võ Thị Kim Phương 01/9/1994 Nữ

Xã Phong Mỹ, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Số 419, ấp 4, xã Phong 

Mỹ, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0332314707
vtkfuong@

gmail.com
12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

B

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Mầm non 

(1230877, 26/6/2017, Giáo 

dục Mầm non, Trường Đại 

học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

41 Nguyễn Thị Thanh Hường 07/12/1999 Nữ
Huyện Cần Đước, 

tỉnh Long An

Số 28, Phan Thị 

Huỳnh, khóm Mỹ 

Hưng, phường 3, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0917368539

nguyenthith

anhhuong0

7121999@

gmail.com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Mầm non 

(D0019330, 31/3/2023, 

Giáo dục Mầm non, Trường 

Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

42 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 01/01/1998 Nữ

Xã Tân Hộ Cơ, 

huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp

Số 362, Đường 30/4, 

phường 1, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0907293619

nguyenthith

uyduong10

73@gmail.

com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Mầm non 

(D00630, 31/8/2020, Giáo 

dục Mầm non, Trường Đại 

học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

43 Trần Đoàn Thị Thanh Thư 16/06/1998 Nữ

Xã Mỹ Quý, huyện 

Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 164, ấp 5, xã Phong 

Mỹ, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0963312851

trandoanthi

thanhthu19

98@gmail.

com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Mầm non 

(D00129, 09/7/2020, Giáo 

dục Mầm non, Trường Đại 

học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

44 Lý Thanh Kiều 13/12/2003 Nữ

Xã Long Hưng A, 

huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 77A, ấp Hưng 

Thành Tây, xã Long 

Hưng A, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp

0706695088

kieucute13

12@gmail.

com

12/12

Cao đẳng 

Giáo dục 

Mầm non

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận Tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Giáo dục Mầm 

non (Giáo dục Mầm non, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

45 Mai Thị Thu Ngân 19/9/2003 Nữ

Xã Vĩnh Thạnh, 

huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 45A, ấp Vĩnh 

Hưng, xã Vĩnh Thạnh, 

huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp

0789528224

maithithung

an2k3@gm

ail.com

12/12

Cao đẳng 

Giáo dục 

Mầm non

CB

A2 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận Tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Giáo dục Mầm 

non (Giáo dục Mầm non, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26
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46 Phạm Huỳnh Cúc 03/4/2003 Nữ

Xã Vĩnh Thạnh, 

huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 244, ấp Vĩnh Bình 

B, xã Vĩnh Thạnh, 

huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp

0899066831

phamhuynh

cuc343@g

mail.com

12/12

Cao đẳng 

Giáo dục 

Mầm non

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận Tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Giáo dục Mầm 

non (Giáo dục Mầm non, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

47 Nguyễn Thị Thuỳ Quyên 01/11/2002 Nữ

Xã Mỹ Xương, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Tổ 1, ấp Mỹ Thới, xã 

Mỹ Xương, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0889701427

thuyquyen3

13@gmail.

com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận Tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Giáo dục Mầm 

non (Giáo dục Mầm non, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

48 Nguyễn Song Tiền 12/5/1996 Nữ

Xã Tịnh Thới, 

thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Số 829 đường Tân 

Việt Hoà, tổ 4, ấp Tịnh 

Long, xã Tịnh Thới, 

thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0939214197

songtiendh

dt@gmail.c

om

12/12

Cao đẳng 

Giáo dục 

Mầm non

A2 

(Tiếng 

Anh)

Cao đẳng Giáo dục Mầm 

non (B400432, 30/8/2019, 

Giáo dục Mầm non, Trường 

Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

49 Huỳnh Thị Trúc Ly 22/11/1991 Nữ

Xã Mỹ Hội, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 571, ấp Bình Hoà, 

xã Mỹ Hội, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0932880766

lylyhuynh11

91@gmail.

com

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Mầm 

non

B

A1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Sư phạm Mầm non 

(D0033221, 02/01/2024, 

Giáo dục Mầm non, Trường 

Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

50 Trương Kim Thoa 15/10/1999 Nữ

Xã Mỹ Hội, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Khóm Mỹ Phú Cù 

Lao, thị trấn Mỹ Thọ, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0903829677

thoat9138

@gmail.co

m

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận Tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Giáo dục Mầm 

non (Giáo dục Mầm non, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

51 Trần Thị Kim Lan 01/9/1991 Nữ

Xã Tịnh Thới, 

thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Số 73, Trần Trọng 

Khiêm, phường 6, 

thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0365449848

kimlan.mn1

0a@gmail.

com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

B

A1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Mầm non 

(1230520, 15/02/2017, Giáo 

dục Mầm non, Trường Đại 

học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

52 Phương Thị Á Châu 03/10/2000 Nữ

Xã Ba Sao, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

370, ấp 3, xã Phương 

Trà, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0971848029

achau2052

2@gmail.c

om

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Giáo dục Mầm non 

(D0019323, 31/3/2023, 

Giáo dục Mầm non, Trường 

Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

53 Lâm Hồ Yến Quyên 06/10/2002 Nữ

Xã Mỹ Hội, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 661, ấp Đông Mỹ, 

xã Mỹ Hội, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0899047473

lamhoyenq

uyen@gma

il.com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận Tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Giáo dục Mầm 

non (Giáo dục Mầm non, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

54 Nguyễn Thanh Thuý 09/11/2003 Nữ

Xã Phương Trà, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Tổ 6, ấp 4, xã Phương 

Trà, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0795064723

thanhthuy0

953@gmail

.com

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận Tốt nghiệp tạm 

thời Cao đẳng Giáo dục 

Mầm non (Giáo dục Mầm 

non, Trường Đại học Đồng 

Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

55 Nguyễn Thị Phương Thảo 04/4/2003 Nữ

Xã Mỹ Hội, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Ấp Đông Mỹ, xã Mỹ 

Hội, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0931247258

ntphuongth

ao032003

@gmail.co

m

12/12

Cao đẳng 

Giáo dục 

Mầm non

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận Tốt nghiệp tạm 

thời Cao đẳng Giáo dục 

Mầm non (Giáo dục Mầm 

non, Trường Đại học Đồng 

Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26
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56 Phạm Phan Kim Giàu 25/9/2002 Nữ

Xã Tân Hội Trung, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Số 012, ấp 3, xã Tân 

Hội Trung, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0889664721

ppkimgiau

@gmail.co

m

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận Tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Giáo dục Mầm 

non (Giáo dục Mầm non, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Giáo viên  Mầm 

non hạng III - Mã 

số V.07.02.26

IV Kế toán viên - Mã số 06.031 (20 thí sinh)

1 Nguyễn Thị Kim Ngân 03/3/1994 Nữ

Xã Tịnh Thới, 

thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Số 168, tổ 4, ấp Tịnh 

Hưng, xã Tịnh Thới, 

thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0377409200 12/12
Cử nhân Kế 

toán
A

A 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Kế toán (0026250, 

28/02/2020, Kế toán, 

Trường Đại học Cần Thơ)

Không
Kế toán viên - 

Mã số 06.031

2 Phạm Thị Ngọc Mai 26/3/1992 Nữ

Xã Tân Thuận Tây, 

thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Tổ 16, ấp 1, xã Bình 

Hàng Trung, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0354878412

ketoanngoi

saodt@gm

ail.com

12/12
Cử nhân Kế 

toán
A

B 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Kế toán (1102718, 

28/4/2016, Kế toán, Trường 

Đại học Cần Thơ)

Không
Kế toán viên - 

Mã số 06.031

3 Nguyễn Thị Ngọc Tiện 18/6/1983 Nữ

Xã Mỹ Hiệp, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Ấp AB, xã Mỹ Hội, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0972484424
ntntienkt@

gmail.com
12/12

Cử nhân Kế 

toán
B

B 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Kế toán (788710, 

23/4/2015, Kế toán, Trường 

Đại học Đồng Tháp)

Không
Kế toán viên - 

Mã số 06.031

4 Võ Thị Như Ngọc 10/12/2002 Nữ

Xã An Bình, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Ấp An Nghiệp, xã An 

Bình, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0787923120

vothinhung

oc23120@

gmail.com

12/12
Cử nhân Kế 

toán
CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận Tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Kế toán (Kế 

toán, Trường Đại học Đồng 

Tháp)

Không
Kế toán viên - 

Mã số 06.031

5 Lý Thị Cẩm Nhung 15/02/2002 Nữ

Xã Thường Lạc, 

huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp

Số 80, Nguyễn Công 

Trứ, phường 4, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0829996485

lythicamnh

ung02@gm

ail.com

12/12
Cử nhân Kế 

toán

Chứng nhận Tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Kế toán (Kế 

toán, Trường Đại học Đồng 

Tháp)

Không
Kế toán viên - 

Mã số 06.031

6 Trần Thị Mỹ Hương 24/8/1994 Nữ

Xã Bình Hàng 

Trung, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ 

Xương, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0786854606
mhtt248@g

mail.com
12/12

Cử nhân Kế 

toán
B

B 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Kế toán (017279, 

30/11/2017, Kế toán, 

Trường Đại học Kinh tế TP. 

Hồ Chí Minh

Không
Kế toán viên - 

Mã số 06.031

7 Ngô Nhật Hoài Bảo 12/11/2002 Nam

Phường 3, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

51 Cao Thắng, tổ 25, 

khóm 3, phường 4, 

thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0346819694

ngonhatho

aibao@gm

ail.com

12/12
Cử nhân Kế 

toán
CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận Tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Kế toán (Kế 

toán, Trường Đại học Đồng 

Tháp)

Không
Kế toán viên - 

Mã số 06.031

8 Nguyễn Hải Hồng Hân 03/12/2002 Nữ

Xã An Bình, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 514, tổ 22, ấp An 

Nghiệp, xã An Bình, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0357425401

honghan03

1202@gma

il.com

12/12
Cử nhân Kế 

toán
CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận Tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Kế toán (Kế 

toán, Trường Đại học Đồng 

Tháp)

Không
Kế toán viên - 

Mã số 06.031

9 Lê Thị Xuân Thảo 20/7/2002 Nữ

Xã An Bình, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Ấp An Nghiệp, xã An 

Bình, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0338334984

lethixuanth

ao2072002

@gmail.co

m

12/12
Cử nhân Kế 

toán
CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận Tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Kế toán (Kế 

toán, Trường Đại học Đồng 

Tháp)

Không
Kế toán viên - 

Mã số 06.031
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mailto:lethixuanthao2072002@gmail.com


10 Phạm Hồng Thuý 24/6/2002 Nữ

Xã Nhị Mỹ, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 490, ấp Hoà Dân, 

xã Nhị Mỹ, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0987841394

phamhongt

huy2406@

gmail.com

12/12
Cử nhân Kế 

toán
CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận Tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Kế toán (Kế 

toán, Trường Đại học Đồng 

Tháp)

Không
Kế toán viên - 

Mã số 06.031

11 Trần Thị Mỹ Phụng 05/10/1992 Nữ

Xã Bình Thạnh, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Tổ 8, ấp Bình Hưng, 

xã Bình Thạnh, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0909043454

Myphung05

1092@gma

il.com

12/12
Cử nhân Kế 

toán
B

B 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Kế toán (389072, 

15/12/2014, Kế toán, 

Trường Đại học Công nghệ 

TP. Hồ Chí Minh)

Không
Kế toán viên - 

Mã số 06.031

12 Phạm Thị Thanh Thảo 09/9/1995 Nữ

Xã An Thái Đông, 

huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang

Số 005, tổ 01, ấp Mỹ 

Đông Nhì, xã Mỹ Thọ, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0968994924
pttthaog@g

mail.com
12/12

Cử nhân Tài 

chính - Ngân 

hàng

B

Cử nhân Tài chính - Ngân 

hàng (1314398, 17/4/2018,  

Tài chính - Ngân hàng, 

Trường Đại học Nguyễn Tất 

Thành)

Không
Kế toán viên - 

Mã số 06.031

13 Lê Thị Thuỳ Ngân 15/9/1996 Nữ

Xã Nhị Mỹ, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 342, tổ 14, ấp 

Nguyễn Cử, xã Nhị 

Mỹ, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0333752623

lengan1596

@gmail.co

m

12/12
Cử nhân Kế 

toán

Cử nhân Kế toán (1603281, 

10/9/2018, Kế toán, Trường 

Đại học Đồng Tháp)

Không
Kế toán viên - 

Mã số 06.031

14 Phan Thị Hồng Khanh 01/01/1991 Nữ

Xã Phương Trà, 

huyện Cao Lãnh 

tỉnh Đồng Tháp

Số 332, ấp 4, xã 

Phương Trà, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0356563769

quytuphank

hanh@gma

il.com

12/12
Cử nhân Kế 

toán

Cử nhân Kế toán (658175, 

30/6/2014, Kế toán, Trường 

Đại học Đồng Tháp)

Không
Kế toán viên - 

Mã số 06.031

15 Nguyễn Ngọc Trúc Vi 20/6/1999 Nữ

Thị trấn Mỹ Thọ, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Số 097, đường 30/4, 

khóm Mỹ Tây, thị trấn 

Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0706668212

trucvi20699

@gmail.co

m

12/12
Cử nhân Kế 

toán
CB

Cử nhân Kế toán (VL-

B05954, 07/8/2021, Kế 

toán, Trường Đại học Văn 

Lang)

Không
Kế toán viên - 

Mã số 06.031

16 Nguyễn Thị Kiều Nhi 26/02/2000 Nữ

Xã Bình Thạnh, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Tổ 12, ấp Bình Hưng, 

xã Bình Thạnh, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0366363354

nkieunhi83

@gmail.co

m

12/12
Cử nhân Kế 

toán
CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Kế toán 

(D0013972, 03/10/2022, Kế 

toán, Trường Đại học Đồng 

Tháp)

Không
Kế toán viên - 

Mã số 06.031

17 Trần Thị Hồng Khanh 24/02/2002 Nữ

Xã Bình Hàng 

Trung, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Tổ 6, ấp 4, xã Tân Hội 

Trung, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0842635938

hongkhanh

2929@gma

il.com

12/12
Cử nhân Kế 

toán
CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận Tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Kế toán (Kế 

toán, Trường Đại học Đồng 

Tháp)

Không
Kế toán viên - 

Mã số 06.031

18 Hồ Huỳnh Trân 19/4/1996 Nữ

Phường 2, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Tổ 18, ấp An Nghiệp, 

xã An Bình, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0396494740

hohuynhtra

n@gmail.c

om

12/12
Cử nhân Kế 

toán
NC

Cử nhân Kế toán (1684505, 

17/8/2018, Kế toán, Trường 

Đại học Lao động - Xã hội)

Không
Kế toán viên - 

Mã số 06.031

19 Trịnh Thị Diễm My 19/3/1993 Nữ

Xã Mỹ Ngãi, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 719 đường Nguyễn 

Hữu Kiến, xã Hoà An, 

thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0939994694

trinhthidiem

my1903@g

mail.com

12/12
Cử nhân Kế 

toán

Cử nhân Kế toán (0019319, 

11/4/2019, Kế toán, Trường 

Đại học Cần Thơ

Không
Kế toán viên - 

Mã số 06.031
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20 Trần Thị Cẩm Tú 19/10/2002 Nữ

Phường 6, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 256, Quản Bạch, 

Phường 6, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0865785802

camtu.7858

02@gmail.

com

12/12
Cử nhân Kế 

toán
CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận Tốt nghiệp tạm 

thời Cử nhân Kế toán (Kế 

toán, Trường Đại học Đồng 

Tháp)

Không
Kế toán viên - 

Mã số 06.031

V. Thư viện viên hạng III - Mã số V.10.02.06 (01 thí sinh)

1 Nguyễn Công Khanh 25/4/1991 Nam

Xã Biển Bạch 

Đông, huyện Thới 

Bình, tỉnh Cà Mau

Số 40A7, khu dân cư 

Tân Hoà, phường An 

Hoà, thành phố Sa đéc, 

tỉnh Đồng Tháp

0365148714

nguyencon

gkhanhkc2

504@gmail

.com

12/12

Đại học Công 

tác xã hội 

(Bồi dưỡng 

nghiệp vụ 

Thông tin - 

Thư viện)

B

B 

(Tiếng 

Anh)

Đại học Công tác xã hội 

(067640, 30/6/2014, Công 

tác xã hội, Trường Đại học 

Đồng Tháp)

Có

Thư viện viên 

hạng III - Mã số 

V.10.02.06

Học viên tốt 

nghiệp đào tạo 

sĩ quan dự bị

VI. Công nghệ thông tin hạng III - Mã số V.11.06.14 (09 thí sinh)

1 Nguyễn Hoà Thành 24/3/2000 Nam 

Xã Nhị Mỹ, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Tổ 5, ấp Hoà Dân, xã 

Nhị Mỹ, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0796999945

hoathanh2

4032000@

gmail.com

12/12
Kỹ sư Khoa 

học Máy tính

B1 

(Tiếng 

Anh)

Kỹ sư Khoa học Máy tính 

(E00290, 02/4/2024, Khoa 

học máy tính, Trường Đại 

học Đồng Tháp)

Không

Công nghệ thông 

tin hạng III - Mã 

số V.11.06.14

2 Đinh Nhựt Hào 14/5/2002 Nam 

Xã Ba Sao, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Tổ 12, ấp 3, xã Ba 

Sao, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0385993514

dinhnhutha

o3514@gm

ail.com

12/12

Cử nhân 

Khoa học 

Máy Tính

Chứng nhận Tốt nghiệp tạm 

thời ngành Khoa học Máy 

tính (Khoa học máy tính, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Công nghệ thông 

tin hạng III - Mã 

số V.11.06.14

3 Lương Nguyễn Anh Khoa 12/6/2002 Nam 

Thị trấn Mỹ Thọ, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Số 270, tổ 22, khóm 

Mỹ Tây, thị trấn Mỹ 

Thọ, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0763238045

dev.luongn

guyenanhk

hoa@gmail

.com

12/12

Cử nhân 

Khoa học 

Máy tính

B1 

(Tiếng 

Anh)

Chứng nhận Tốt nghiệp tạm 

thời ngành Khoa học Máy 

tính (Khoa học máy tính, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Công nghệ thông 

tin hạng III - Mã 

số V.11.06.14

4 Nguyễn Khánh 15/10/2001 Nam 

Xã Phong Mỹ, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Số 366, tổ 16, ấp 3, xã 

Phong Mỹ, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0335252144

khanhdthue

ntt192gmail

.com

12/12
Kỹ sư Khoa 

học Máy tính

B1 

(Tiếng 

Anh)

Kỹ sư Khoa học Máy tính 

(E00234, 12/6/2023, Khoa 

học máy tính, Trường Đại 

học Đồng Tháp)

Không

Công nghệ thông 

tin hạng III - Mã 

số V.11.06.14

5 Võ Thị Ngọc Nữ 17/6/1988 Nữ

Xã An Thái Đông, 

huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang

Số 060, ấp 1, xã Mỹ 

Long, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0937757195
ngocnuth@

gmail.com
12/12

Kỹ sư Công 

nghệ thông 

tin

B 

(Tiếng 

Anh)

Kỹ sư Công nghệ thông tin 

(00010844, 15/3/2011, 

Công nghệ thông tin, 

Trường Đại học Kỹ thuật 

Công nghệ TP. Hồ Chí 

Minh)

Không

Công nghệ thông 

tin hạng III - Mã 

số V.11.06.14

6 Lê Nhựt Hào 05/11/2001 Nam 

Xã Bình Hàng 

Trung, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Số 175, tổ 6A, ấp 2, xã 

Bình Hàng Trung, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0797998664

lenhuthao5

11@gmail.

com

12/12

Kỹ sư Kỹ 

thuật điện tử - 

viễn thông

Kỹ sư Kỹ thuật điện tử - 

viễn thông (30023162, 

26/4/2024, Kỹ thuật điện tử - 

viễn thông, Trường Đại học 

Tôn Đức Thắng)

Không

Công nghệ thông 

tin hạng III - Mã 

số V.11.06.14
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7 Nguyễn Văn Nhựt 08/12/2002 Nam 

Xã Mỹ Xương, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Tổ 9, ấp Tịnh Long, xã 

Tịnh Thới, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0788997697

nvnhut123

@gmail.co

m

12/12

Cử nhân 

Khoa học 

Máy tính

Chứng nhận Tốt nghiệp tạm 

thời ngành Khoa học Máy 

tính (Khoa học máy tính, 

Trường Đại học Đồng Tháp)

Không

Công nghệ thông 

tin hạng III - Mã 

số V.11.06.14

8 Phạm Hồng Nhi 08/9/2001 Nữ

Xã Vĩnh Hậu, 

huyện An Phú, tỉnh 

An Giang

Số 185, ấp Vĩnh Bảo, 

xã Vĩnh Hậu, huyện 

An Phú, tỉnh An Giang

0926994080

Phhnhi200

1@gmail.c

om

12/12

Cử nhân 

Công nghệ 

thông tin

A2 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Công nghệ thông 

tin (QH78202200276, 

20/7/2023, Trường Đại học 

An Giang)

Không

Công nghệ thông 

tin hạng III - Mã 

số V.11.06.14

9 Phạm Tấn Đạt 17/4/2000 Nam 

Phường An Thạnh, 

thành phố Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp

Số 17, đường Đỗ Thị 

Đệ, phường Mỹ Phú, 

thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0939928538

phamtanda

t.170400@

gmail.com

12/12

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử

CB

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử (0001253, 

10/10/2022, Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử, Trường 

Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần  Thơ)

Không

Công nghệ thông 

tin hạng III - Mã 

số V.11.06.15

VII. Văn thư viên - Mã số 02.007 (04 thí sinh)

1 Trần Thị Mai Khanh 10/8/1989 Nữ

Xã Mỹ Quý, huyện 

Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 32/15, Bùi Văn 

Kén, phường 4, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

0901008990

maikhanh1

08@gmail.

com

12/12

Cử nhân 

Quản trị kinh 

doanh (Bồi 

dưỡng 

Nghiệp vụ 

Văn thư - 

Lưu trữ)

Cử nhân Quản trị kinh 

doanh (872835, 30/9/2014. 

Quản trị kinh doanh, 

Trường Đại học Công 

nghiệp TP. Hồ Chí Minh)

Không
Văn thư viên - 

Mã số 02.007

2 Dương Minh Huy 02/11/1991 Nam

Xã Thanh Mỹ, 

huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp

Ấp Mỹ Thạnh, xã 

Thanh Mỹ, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0336591188

minhhuydu

ong1991@

gmail.com

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Địa lý 

(Bồi dưỡng 

Nghiệp vụ 

Văn thư - 

Lưu trữ)

B

A1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Sư phạm Địa lý 

(D10109, 02/11/1991, Địa 

lý, Trường Đại học Đồng 

Tháp)

Không
Văn thư viên - 

Mã số 02.007

3 Phạm Phước Minh 15/11/2001 Nam

Xã Nhơn Mỹ, 

huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang

Số 586, tổ 20, ấp Mỹ 

Hoà, xã Nhơn Mỹ, 

huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang

0373963352

phamphuoc

minh1511

@gmail.co

m

12/12

Cử nhân Văn 

học (Bồi 

dưỡng 

Nghiệp vụ 

Văn thư - 

Lưu trữ)

CB

A2 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Văn học 

(QH77202200723, 

20/7/2023, Văn học, Trường 

Đại học An Giang

Không
Văn thư viên - 

Mã số 02.007

4 Võ Kim Tuyến 06/6/1987 Nữ

Thị trấn Mỹ An, 

huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp

Số 08, đường Mạc 

Đỉnh Chi, phường Mỹ 

Phú, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0977688537

sannytuyen

@gmail.co

m

12/12

Kỹ sư Công 

nghệ thông 

tin (Bồi 

dưỡng 

Nghiệp vụ 

Văn thư - 

Lưu trữ)

B 

(Tiếng 

Anh)

Kỹ sư Công nghệ thông tin 

(070170, 28/02/2013, Công 

nghệ thông tin, Trường Đại 

học Giao thông vận tải TP. 

Hồ Chí Minh

Không
Văn thư viên - 

Mã số 02.007

VIII. Văn thư viên trung cấp - Mã số 02.008 (01 thí sinh)
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1 Đoàn Ngọc Điểm 13/9/1987 Nữ

Xã Thanh Mỹ, 

huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp

Khóm Mỹ Tây, thị trấn 

Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0969715649 12/12

Trung cấp 

Quản lý hành 

chính nhà 

nước

A

Trung cấp hành chính 

(000825, 01/12/2010, Hành 

chính, Trường Chính trị tỉnh 

Đồng Tháp)

Có

Văn thư viên 

trung cấp - Mã số 

02.008

Chủ tịch công 

đoàn cơ sở 

Trại giam Cao 

Lãnh - Cục 

C10, Bộ Công 

an

IX. Phát thanh viên hạng IV (01 thí sinh)

1 Lê Hoàng Thịnh 04/3/1998 Nam

Phường An Thạnh, 

thành phố Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp

Số 368, đường Nguyễn 

Thị Minh Khai, 

phường 1, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0911993928

lht040398

@gmail.co

m

12/12
Cử nhân Luật 

Kinh tế
NC

B 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Luật Kinh tế 

(1737307, 05/11/2020, Luật 

Kinh tế, Trường Đại học 

Nam Cần Thơ)

Không

Phát thanh viên 

hạng IV - Mã số 

V.11.10.30

X. Thiết bị, thí nghiệm - Mã số V.07.07.20 (03 thí sinh)

1 Lê Thị Ngọc Hân 13/11/2001 Nữ

Thị trấn Mỹ Thọ, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Tổ 12, khóm Mỹ 

Thuận, thị trấn Mỹ 

Thọ, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0329762014

ltnhan1409

@gmail.co

m

12/12

Cử nhân 

Công nghệ 

sinh học

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Công nghệ sinh 

học (0045548, 07/7/2023, 

Công nghệ sinh học, Trường 

Đại học Cần Thơ)

Không

Thiết bị, thí 

nghiệm - Mã số 

V.07.07.20

2 Đỗ Thanh Danh 27/12/1999 Nam

Xã Mỹ Ngãi, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

1008 Nguyễn Văn 

Dình, xã Mỹ Trà, 

thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

0964573738

thanhdanh

do99@gma

il.com

12/12
Kỹ sư Công 

nghệ sinh học
CB

Kỹ sư Công nghệ sinh học 

(075743, 05/10/2022, Công 

nghệ sinh học, Trường Đại 

học Công nghiệp TP. Hồ 

Chí Minh

Không

Thiết bị, thí 

nghiệm - Mã số 

V.07.07.20

3 Phan Thành Nhân 20/5/1993 Nam

Xã Mỹ Long, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Số 239, tổ 10, ấp 1, xã 

Mỹ Long, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0788885728

phannhanp

tn.tv1@gm

ail.com

12/12

Cao đẳng 

Công nghệ kỹ 

thuật Hoá 

học

B

B 

(Tiếng 

Anh)

Công nghệ Kỹ thuật Hoá 

học (B16280, 05/10/2015, 

Công nghệ Kỹ thuật Hoá 

học, Trường Đại học Công 

nghiệp thực phẩm TP. Hồ 

Chí Minh)

Không

Thiết bị, thí 

nghiệm - Mã số 

V.07.07.20

XI. Tuyên truyền viên văn hoá trung cấp - Mã số V.10.10.36 (02 thí sinh)

1 Nguyễn Hùng Anh 10/8/1995 Nam

Xã Bình Hàng 

Trung, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Tổ 11, ấp 1, xã Bình 

Hàng Trung, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0354768017

nguyenhun

ganhqlvh@

gmail.com

12/12

Cử nhân 

Quản lý Văn 

hoá

CB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Cử nhân Quản lý Văn hoá 

(D03341, 07/12/2020, Quản 

lý Văn hoá, Trường Đại học 

Đồng Tháp)

Không

Tuyên truyền 

viên văn hoá 

trung cấp - Mã số 

V.10.10.36

2 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 01/01/2001 Nữ

Xã Mỹ Ngãi, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 220, tổ 11, ấp 2, xã 

Mỹ Ngãi, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

0384171707

ntdiemquyn

h2001@gm

ail.com

12/12 Cử nhân Luật TOEIC

Cử nhân Luật 

(UL.B.0009066, 18/7/2023, 

Luật, Trường Đại học Luật 

TP. Hồ Chí Minh)

Không

Tuyên truyền 

viên văn hoá 

trung cấp - Mã số 

V.10.10.36
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